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LỜI MỞ ĐẦU 
 

1.Tính cấp thiết của đề tài 

 Trong nền kinh tế thị trƣờng ở nƣớc ta hiện nay đã tạo cơ hội cho các 

doanh nghiệp phát triển hơn, đời sống ngƣời lao động cũng ngày càng đƣợc cải 

thiện. Nhƣng để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải có sự cố gắng tối đa 

trong quá trình quản lý, sản xuất kinh doanh. Cũng để đạt đƣợc mục đích đó, 

công tác kế toán đóng một vai trò quan trọng, thu nhận, xử lý và cung cấp thông 

tin cần thiết cho các nhà quản lý, giúp cho họ trong vệc đƣa ra nhƣng quyết định 

đúng đắn, kịp thời,  giúp đơn vị thực hiện đƣợc các mục tiêu đề ra.  

Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh em đã mạnh dạn chọn và đi sâu nghiên cứu đề tài” 

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH TMDV Và Thép Phú Hƣng ”. 

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 

- Hệ thống hóa lý luận chung về đề tài kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 

- Mô tả thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Và Thép Phú Hƣng 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Và Thép Phú 

Hƣng 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu đề tài 

- Đối tƣợng nghiên cứu : Tổ chức kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh 

- Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH TMDV Và Thép Phú Hƣng 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Các phƣơng pháp kế toán 

- Phƣơng pháp thống kê so sánh 

- Thu thập số liệu tại đơn vị thực tập 

- Phƣơng pháp phân tích các số liệu ghi chép trên sổ sách công ty 
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5. Kết cấu khóa luận 

Khóa luận bao gồm 3 chƣơng: 

Chƣơng 1: Lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh trong các doanh nghiệp. 

Chƣơng 2 : Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Và Thép Phú Hƣng 

Chƣơng 3 : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Và Thép Phú 

Hƣng 
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CHƢƠNG I 

 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

 

1.1 Tổng quan về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  

1.1.1 Khái niệm và nguyên tắc kế toán doanh thu. 

 Khái niệm về doanh thu: 

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 (VAS14- Doanh thu và thu nhập 

khác) ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của 

BTC qui định:“ Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu 

đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông 

thƣờng của doanh nghiệp, góp phần làm phát triển vốn chủ sở hữu ”. 

Theo quyết định số 48/2004/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2004 thì doanh 

thu đƣợc định nghĩa là lợi ích kinh tế thu đƣợc làm tăng vốn chủ sở hữu của 

doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông. Doanh thu đƣợc 

ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu đƣợc lợi ích kinh 

tế, đƣợc xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đƣợc quyền nhận, không 

phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu đƣợc tiền.  

- Liên quan đến doanh thu còn có các khoản giảm trừ doanh thu 

 Chiết khấu thƣơng mại: Là khoản doanh nghiệp bán giá niêm yết cho 

khách hàng mua hàng với khối lƣợng lớn.  

 Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho ngƣời mua do hàng hóa kém 

phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. 

 Giá trị hàng bán bị trả lại: Là khối lƣợng hàng bán đã xác định là tiêu thụ 

bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. 

- Doanh thu của các doanh nghiệp bao gồm doanh thu bán hàng, doanh thu 

cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động bất thƣờng. 

 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu  

- Doanh thu chỉ đƣợc ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện ghi nhận 

cho doanh thu bán hàng, doanh thu tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận đƣợc 8 chia theo 

quy định hiện hành, nếu không thỏa mãn thì không hạch toán vào doanh thu.  

- Doanh thu thƣờng đƣợc theo dõi theo từng hoạt động kinh doanh gồm 

doanh thu hoạt động kinh doanh thông thƣờng và doanh thu hoạt động tài chính, 

thu nhập khác. 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  4 

- Doanh thu hoạt động kinh doanh: Là toàn bộ số tiền phải thu phát sinh 

trong kỳ từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Đối với 

doanh nghiệp thực hiện cung cấp dịch vụ công ích, doanh thu bao gồm cả các 

khoản trợ cấp của nhà nƣớc cho doanh nghiệp khi thực hiện cung cấp dịch vụ 

theo nhiệm vụ nhà nƣớc giao mà không thu đủ bù đắp chi. 

- Doanh thu từ hoạt động tài chính: Bao gồm các khoản thu phát sinh từ 

tiền bản quyền, cho các bên khác sử dụng tài sản của doanh nghiệp, tiền lãi từ 

việc cho vay vốn, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi cho thuê tài 

chính, chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, chênh lệch lãi 

chuyển nhƣợng vốn và lợi nhuận đƣợc chia từ việc đầu tƣ ra ngoài doanh nghiệp.  

- Thu nhập khác: Bao gồm các khoản thu từ việc thanh lý, nhƣợng bán tài 

sản cố định, thu tiền bảo hiểm đƣợc bồi thƣờng các khoản nợ phải trả nay mất 

chủ đƣợc ghi tăng thu nhập, thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng và 

các khoản thu khác.  

- Doanh thu và chi phí liên quan đến cùng một giao dịch phải đƣợc ghi 

nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp và năm tài chính. 

- Doanh thu đƣợc chi tiết theo từng loại doanh thu, doanh thu từng mặt 

hàng,... theo dõi chi tiết từng khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu thƣơng mại, 

giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại) để xác định doanh thu thuần của từng 

loại doanh thu, chi tiết từng mặt hàng, từ đó phục vụ cho cung cấp thông  tin kế 

toán để quản trị doanh nghiệp và lập báo cáo tài chính. 

 Yêu cầu quản lý doanh thu: 

Từ đặc điểm trên của doanh thu tại doanh nghiệp cần đảm bảo một số yêu 

cầu sau: 

- Doanh thu của kỳ hạch toán phải đƣợc kế toán theo đúng chuẩn mực và 

chế độ kế toán quy định hiện hành.  

- Doanh thu hàng hóa, dịch vụ phải đƣợc hạch toán chi tiết theo từng hoạt 

động.  

- Tổ chức quản lý chặt chẽ tình hình tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, tình hình 

thanh toán với ngƣời mua, thanh toán với ngân sách nhà nƣớc các khoản thuế 

tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ phải nộp. 

- Lập báo cáo tình hình tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, báo cáo kết quả kinh 

doanh. Định kỳ, tiến hành phân tích hình hình tiêu thụ hàng hóa. 
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1.1.2 Khái niệm và nguyên tắc kế toán chi phí.  

 Khái niệm về chi phí:  

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài các hao phí về lao 

động sống cần thiết và lao động vật hóa để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp 

còn phải bỏ ra rất nhiều các khoản chi phí khác, các khoản chi phí có thể là một 

bộ phận mới do doanh nghiệp sáng tạo ra và cũng có những khoản chi phí đôi 

khi rất khó xác định chính xác là hao phí về lao động sống hay hao phí về lao 

động vật hóa. Do vậy hiện nay, chi phí hoạt động của doanh nghiệp đƣợc hiểu là 

toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết 

khác mà doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình hoạt động kinh doanh, biểu hiện 

bằng tiền và tính cho một thời kỳ nhất định.  

Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 01- Chuẩn mực chung: Chi phí là 

tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dƣới hình thức 

các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ 

dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông 

hoặc chủ sở hữu. 

 Nguyên tắc ghi nhận chi phí: 

- Chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại bao gồm: 

 Giá vốn hàng bán: Là giá thực tế xuất kho của hàng đã bán đƣợc, là giá 

thành thực tế dịch vụ hoàn thành, đã đƣợc xác định là tiêu thụ.  

 Chi phí bán hàng: là toàn bộ các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá 

trình tiêu thụ hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm các chi phí chào hàng, giới 

thiệu hàng hóa, hoa hồng bán hàng, bảo hành hàng hóa, chi phí bảo quản, đóng 

gói, vận hành.. 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động 

quản lý kinh doanh, quản lý hành chính, quản lý điều hành chung của toàn bộ 

doanh nghiệp.  

 Chi phí hoạt động tài chính: bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ 

liên quan đến hoạt động tài chính nhƣ chi phí lãi vay, chi phí góp vốn liên 

doanh, các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, lỗ chuyển nhƣợng vốn...  

 Chi phí khác: Bao gồm các chi phí ngoài các chi phí kinh doanh phát sinh 

trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp nhƣ chi phí 

về thanh lý, nhƣợng bán tài sản, các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng...  
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- Việc ghi nhận chi phí ngay cả khi chƣa đến kỳ hạn thanh toán nhƣng có 

khả năng chắc chắn sẽ phát sinh nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng và bảo 

toàn vốn. Chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải đƣợc ghi nhận đồng thời 

theo nguyên tắc phù hợp. Tuy nhiên trong một số trƣờng hợp, nguyên tắc phù 

hợp có thể xung đột với nguyên tắc thận trọng trong kế toán, thì kế toán phải căn 

cứ vào bản chất và các Chuẩn mực kế toán để phản ánh giao dịch một cách trung 

thực, hợp lý.  

-  Mỗi doanh nghiệp chỉ có thể áp dụng một trong hai phƣơng pháp kế toán 

hàng tồn kho: Kê khai thƣờng xuyên hoặc kiểm kê định kỳ. Doanh nghiệp khi 

đã lựa chọn phƣơng pháp kế toán thì phải áp dụng nhất quán trong một năm tài 

chính. Trƣờng hợp áp dụng phƣơng pháp kiểm kê định kỳ, cuối kỳ kế toán phải 

kiểm kê để xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ.  

- Kế toán phải theo dõi chi tiết các khoản chi phí phát sinh theo yếu tố, tiền 

lƣơng, nguyên vật liệu, chi phí mua ngoài, khấu hao TSCĐ...  

- Các khoản chi phí không đƣợc coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy 

định của Luật thuế nhƣng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng 

theo chế độ kế toán thì không đƣợc ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh 

trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.  

- Các tài khoản phản ánh chi phí không có số dƣ, cuối kỳ kế toán phải kết 

chuyển tất cả các khoản chi phí phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh. 

 Yêu cầu quản lý chi phí : 

Từ những đặc điểm trên kế toán chi phí tại các doanh nghiệp thƣơng  mại cần 

đảm bảo một số yêu cầu sau:  

- Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có rất nhiều chi 

phí phát sinh. Vì vậy để phục vụ cho công tác quản lý và hạch toán kế toán, kế 

toán cần phân loại, sắp xếp chi phí theo từng nhóm, theo đặc trƣng nhất định.  

- Đối với nhà quản lý thì các chi phí phát sinh là mối quan tâm hàng đầu, bởi 

vì lợi nhuận thu đƣợc nhiều hay ít chịu ảnh hƣởng trực tiếp của những chi phí đã 

chi ra. Do đó vấn đề đặt ra là làm sao kiểm soát đƣợc các khoản chi phí? Phân tích 

các hoạt động sinh ra chi phí là mấu chốt để có thể quản lý chi phí từ đó đƣa ra 

những quyết định đúng đắn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Chi phí kỳ hạch toán phải đƣợc kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán và 

chế độ kế toán quy định hiện hành 
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- Quản lý chi phí kinh doanh phải tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, 

đúng mục đích, tránh tình trạng sử dụng lãng phí, sai mục đích, đồng thời đảm 

bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra bình thƣờng. 

1.1.3.Khái niệm và nguyên tắc kế toán xác định kết quả kinh doanh. 

 Khái niệm về kết quả kinh doanh: 

- Kết quả hoạt động kinh doanh: Là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị 

giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm hàng hóa, bất động sản đầu tƣ và dịch vụ, chi 

phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tƣ nhƣ: chi phí khấu hao, 

chi phí sửa chữa nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhƣợng bán 

bất động sản đầu tƣ), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Kết quả hoạt động tài chính: Là số chênh lệch giữa doanh thu của hoạt 

động tài chính với chi phí tài chính 

- Kết quả hoạt động khác: Là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác 

với chi phí khác. 

 Nguyên tắc ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh:  

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ + (Doanh thu hoạt động tài chính - Chi phí tài chính) - (Chi 

phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp)  

Lợi nhuận kế toán trước thuế = Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh + 

(Thu nhập khác - Chi phí khác)  

 Yêu cầu quản lý kết quả kinh doanh: 

- Kế toán xác định kết quả kinh doanh là một bộ phận của kế toán trong 

doanh nghiệp nên có đầy đủ đặc điểm của kế toán nói chung đó là đƣợc tiến 

hành thƣờng xuyên, liên tục, chính xác, giúp cho DN kiểm soát đƣợc tình hình 

doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN tăng giảm thế nào để 

nhà quản trị có cái nhìn tổng quát nhất từ đó đƣa ra đƣợc các biện pháp và 

phƣơng án kinh doanh hợp lý nhất,  có phƣơng pháp cụ thể, phản ánh đầy đủ 

tình hình kinh tế, tài chính, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Kế toán kết quả kinh doanh, thông qua Báo cáo tài chính sẽ cung cấp một 

cách đầy đủ nhất các thông tin kế toán tài chính mà mọi cá nhân, tổ chức và 

ngoài doanh nghiệp cần quan tâm.  

- Kế toán xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng không 

chỉ đối với doanh nghiệp mà còn rất quan trọng đối với đối tƣợng sử dụng thông 

tin kế toán ngoài doanh nghiệp, do đó kế toán xác định kết quả kinh doanh cần 

đƣợc quản lý chặt chẽ, đúng đắn, hợp lý, đáp ứng yêu cầu 
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- Kế toán xác định kết quả kinh doanh cần tuân thủ theo đúng chuẩn mực kế 

toán Việt Nam, chế độ kế toán hiện hành, các văn bản pháp lý, các thông tƣ, quyết 

định có liên quan. Đồng thời, yêu cầu quản lý kế toán xác định kết quả kinh doanh 

trong doanh nghiệp cần phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh, mô hình quản 

lý của DN đó. Khi xác định kết quả kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp 

khi ghi nhận doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ hạch toán . 

- Kế toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cần đƣợc thực 

hiện một cách thƣờng xuyên, chính xác, kịp thời, giúp cho DN kiểm soát đƣợc 

tình hình doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN tăng giảm thế 

nào để nhà quản trị có cái nhìn tổng quát nhất từ đó đƣa ra đƣợc các biện pháp 

và phƣơng án kinh doanh hợp lý nhất. 

1.2. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

 Các khái niệm liên quan  

Bán hàng:Là giai đoạn cuối cùng của quá trình tái sản xuất. Quá trình này là 

quá trình thực hiện các quan hệ trao đổi thông qua các phƣơng tiện thanh toán để 

thực hiện giá trị của sản phẩm, hàng hóa lao vụ, dịch vụ., 

Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thoả thuận theo hợp đồng trong 

một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, nhƣ cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê 

TSCĐ theo phƣơng thức cho thuê hoạt động, doanh thu hợp đồng xây dựng....  

Doanh thu bán hàng: Là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế Doanh nghiệp đã 

thu đƣởc trong kỳ Kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông 

thƣờng của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là toàn bộ số tiền thu đƣợc hoặc 

sẽ thu đƣợc từ các giao dịch và các nghiệp vụ phát sinh doanh thu nhƣ bán hàng, 

sản phẩm, cung cấp dịch vụ,... 

Thuế tiêu thụ:Là nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nƣớc về hoạt động 

tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, cung cấp lao vụ dịch vụ.Gồm thuế: 

-Thuế giá trị gia tăng. 

-Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

-Thuế xuất khẩu. 

Chiết khấu thương mại: Là số tiền mà doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc dã 

thanh toán với ngƣời mua hàng do việc ngƣời mua đã mua sản phẩm (hàng hoá, 

dịch vụ) với khối lƣợng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thƣơng mại đã ghi 

trên hợp đồng kinh tế. 
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Giảm giá hàng bán: Là khoản tiền doanh nghiệp phải giảm cho khách hàng 

do không thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng kinh tế nhƣ: cung cấp 

hàng kém phẩm chất, sai quy cách. 

Hàng bán bị trả lại: Là số hàng doanh nghiệp đã coi là tiêu thụ, xác định 

doanh thu,nhƣng do số sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp bán cho khách hàng 

không đúng về phẩm chất, quy cách, chủng loại,...bị khách hàng trả lại. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần: Là tổng doanh thu sau khi 

đã trừ đi các khoản làm giảm tổng doanh thu bán hàng. Đƣợc xác định bằng 

công thức: 

Doanh      tổng doanh     Các khoản 

Thu     =    thu bán      -     giảm trừ 

Thuần        hàng                 doanh thu    

Giá vốn hàng bán:Phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất 

động sản đầu tƣ bán trong kỳ các phƣơng thức bán hàng và cung cấp dịch vụ: 

Phương thức bán hàng trực tiếp: 

Là phƣơng thức giao hàng cho ngƣời mua trực tiếp tại kho (hay tại phân 

xƣởng không qua kho) của doanh nghiệp. Ngƣời mua thanh toán ngay hay chấp 

nhận thanh toán số hàng mà ngƣời bán đã giao. Số hàng khi bàn giao cho khách 

hàng đƣợc coi là tiêu thụ. 

Phương thức gửi hàng đi bán: 

 Là phƣơng thức mà bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi 

trong hợp đồng. Số hàng chuyển đi này vẫn thuộc quyền sở hữu của bên bán.Khi 

đƣợc bên mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán về số hàng chuyển giao 

(một phần hay toàn bộ) thì số hàng bên mua chấp nhận này đƣợc coi là tiêu thụ. 

Phương thức hàng đổi hàng: 

 Là phƣơng thức xuất sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tƣợng chịu thuếgiá trị 

gia tăng theo phƣơng pháp khấu trừ đổi lấy vật tƣ, hàng hoá, TSCĐ không tƣơng 

tự để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu 

thuế giá trị gia tăng tính theo phƣơng pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu 

bán hàng để đổi lấy vật tƣ, hàng hoá, TSCĐ khác theo giá bán chƣa có thuế giá 

trị gia tăng. 

Phương pháp bán hàng đại lý,ký gửi: 

Là phƣơng thức mà bên chủ hàng (gọi là bên giao đại lý) xuất hàng giao cho 

bên nhận đại lý, ký gửi(gọi là bên đại lý) để bán. Bên đại lý sẽ đƣợc hƣởng thù 

lao đại lý dƣới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá. 
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Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp: 

Theo phƣơng thức này, khi giao hàng cho ngƣời mua, thì lƣợng hàng chuyển 

giao đƣợc coi là tiêu thụ, ngƣời mua sẽ thanh toán lần đầu ngayh tại thời điểm 

mua một phần.Số tiền còn lại ngƣời mua sẽ trả dần và phải chịu một tỷ lệ lãi 

suất nhất định. Thông thƣờng số tiền trả ở các kỳ bằng nhau, trong đó bao gồm 

một phàn doanh thu gốc và một phần lãi trả chậm. 

 Nội dung tổ chức Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ: 

Chứng từ Kế toán: 

Để  kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ, Kế toán sử dụng các chứng từ sau 

đây: 

 Hoá đơn giá trị gia tăng. 

 Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi. 

 Thẻ quầy hàng. 

 Hợp đồng mua bán. 

 Các chứng từ thanh toán nhƣ: Phiếu thu, giấy báo có,... 

 Các chứng từ liên quan khác nhƣ: Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho hàng 

bán bị trả lại,... 

Sau đây là nội dung, kết cấu và tài khoản cấp  hai của các tài khoản sử dụng: 

1.2.1. Tài khoản 511-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

của Doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh từ 

các giao dịch và các nghiệp vụ sau: 

Bán hàng: bán sản phẩm do Doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá mua vào và 

ban Bất động sản đầu tƣ. 

Cung cấp dịch vụ: thực hiện công việc đã thoả thuận theo Hợp đồng trong một 

kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán nhƣ cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch,cho thuê TSCĐ 

theo phƣơng thức cho thuê hoạt động,... 

 Chứng từ sư dụng: 

 Hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT 

 Phiếu thu 

 Giấy báo có của ngân hàng.. 

 Tài khoản sử dụng: 

TK 511 có 4 Tk cấp hai. 

 TK 5111: Doanh thu bán hàng hoá. 
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 TK 5112: Doanh thu bán các thành phẩm. 

 TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ. 

 TK 5118: Doanh thu khác 

 Kết cấu tài khoản: 

 TK 511-DTBH và cung cấp dịch vụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tài khoản 511 không có số dƣ cuối kỳ. 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu phải 

nộp tính trên doanh thu bán hàng thực tế của 

sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã      đƣợc xác 

thực hiện trong kỳ kế toán định là tiêu thụ trong 

kỳ kế toán. 

- Số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp 

thuế GTGT tính theo phƣơng pháp trực tiếp. 

- DTBH bị trả lại kết chuyển cuối kỳ. 

- Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối  

- kỳ. 

- Khoản chiết khấu thƣơng mại kết chuyển  

- cuối kỳ. 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào TK 911 

Nợ TK 511 Có 

- Doanh thu bán sản phẩm, 

hàng hóa, bất động sản đầu 

tƣ và cung cấp dịch vụ của 

doanh nghiệp thực hiện 

trong kỳ kế toán. 
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 Trình tự hạch toán  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1. Trình tự hách toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 

1.2.2. Tài khoản 521: Các khoản giảm trừ doanh thu: 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản đƣợc điều chỉnh giảm vào doanh thu 

bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ. 

 Chứng từ sử dụng: 

 Hóa đơn GTGT 

 Phiếu chi 

 Giấy báo nợ của ngân hàng.. 

 Tài khoản sử dụng: 

 TK 521 có 3 Tk cấp hai: 

 Tk 5211: Chiết khấu thƣơng mại 

 TK 5212: Hàng bán bị trả lại 

 TK 5213: Giảm gái hàng bán 

  

TK 911 

 

 
TK 333 

TK 511 

TK 111,112,131.. 

TK 521 

Doanh thu BH và CCDV 

TK 33311 

Thuế TTĐB, thuế xuất nhập khẩu 

Thuế GTGT trực tiếp phải nộp 

Doanh thu BH và 

CCDV 
VAT theo PP trƣc tiếp 

Kết chuyển giảm giá, doanh thu, chiết khấu 

thƣơng mai h àng bán bị trả lại phát sinh trong 

kỳ 

Kết chuyển doanh thu thuần 

Xác định kết quả kinh doanh 

Thuế GTGT đầu ra phải nộp 

VAT theo PPkhấu trừ 
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 Kết cấu tài khoản: 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tài khoản 521 không có số dƣ cuối kỳ.  

 Trình tự hạch toán  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sơ đồ 1.2. Trình tự hách toán các khoản giảm trừ doanh thu 

  

TK 111,112.131 TK 521 TK 511 

Doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm 

giá hàng bán, chiết khấu thƣơng mại 

( có cả thuế GTGT ) ( Đơn vị nộp VAT 

theo PP trực tiếp) 

Cuối kỳ kết chuyển doanh thu 

hàng bán bị trả lại, giảm giá  

hàng bán, chiết khấu 

thƣơng mại phát sinh trong 

kỳ 

Doanh thu bán hàng bị trả lại, giảm gia 

hàng bán, chiết khấu thƣơng mại 

Chƣa có thuế GTGT ( đơn vị nộp VAT 

theo PP khấu trừ) 

Thuế GTGT  phải nộp 

TK 3331 

- Số chiết khấu thƣơng mại đã chấp 

nhận thanh toán cho khách hàng; 

- Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận 

cho ngƣời mua hàng; 

- Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã 

trả lại tiền cho ngƣời mua hoặc tính 

trừ vào khoản phải thu khách hàng  

 

- Cuối kỳ kế toán kết chuyển toán bộ số 

chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng 

bán, doanh thu của hàng bán bị trả lại 

sang tài khoản 511’’ doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ’’ để xác 

định doanh thu thuần của kỳ báo cáo. 

Nợ Có 

                   

TK 521             
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1.2.3. Tài khoản 632: Giá vốn hàng bán 

 Dùng để phản ánh trị giá vốn của thành phẩm, hàng hoá, dịch vụ, giá 

thành sản xuất của sản phẩm bán trong kỳ. 

 Chi hạch toán giá vốn hàng bán khi các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hoàn 

thành đƣợc xác định là đã bán trong kỳ. 

Các khoản chi phí phát sinh nhƣ khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho 

sau khi trừ phần bồi thƣờng do trách nhiệm cá nhân gây ra; chi phí tự xây dựng, 

tự chế TSCĐ vƣợt quá định mức bình thƣờng không đƣợc tính vào nguyên giá 

TSCĐ hữu hình hoàn thành thì đƣợc hạch toán trực tiếp vào giá vốn hàng bán. 

Theo chế độ kế toán hiện hành - Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(Ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC, ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính) và tùy theo đặc điểm kinh doanh, doanh nghiệp có thể lựa chọn 

một trong bốn phƣơng pháp sau để tính giá vốn cho hàng xuất bán, xuất dùng: 

Các phƣơng pháp xác định giá vốn hàng bán xuất kho: 

 Phương pháp bìnhquân gia quyền: 

Trị giá vốn hàng 

xuất  kho 
          = 

Lượng hàng 

xuất  kho 
x 

Giá vốn đơn vị bình 

quân gia quyền 

Giá vốn bình quân gia quyền đƣợc tính  

+ Tính theo giá vốn đơn vị bình quân gia quyền cả kỳ nghĩa là chỉ đến cuối kỳ 

kế toán tính giá đơn vị bình quân một lần theo công thức sau: 

Trị giá vốn hàng 

xuất kho 
= 

Trị giá hàng 

tồn đầu kỳ 

 

+ 

Tổng trị giá hàng 

nhập trong kỳ 

Số lượng hàng 

tồn đầu kỳ 
+ 

Tổng lượng hàng 

nhập trong kỳ 

+ Tính giá vốn đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập (bình quân gia quyền liên 

hoàn) 

Giá vốn đơn vị bình quân gia 

quyền sau lần nhập i 
= 

Trị giá hàng tồn sau lần nhập i 

Lượng hàng tồn sau lần nhập i 

Theo phƣơng pháp bình quân gia quyền liên hoàn, kế toán chỉ đƣợc tính giá đơn 

vị bình quân sau lần nhập kề trƣớc ngày xuất. Giữa các lần xuất trong tháng 

không có lần nhập xen kẽ thì đơn giá xuất không thay đổi. 

Mỗi chủng loại hàng khác nhau phải tính giá cho từng mặt hàng tƣơng ứng. 

Tồn đầu kỳ coi nhƣ lần nhập đầu tiên trong tháng. 
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 Phương pháp nhập trước xuất trước(FIFO) 

Kế toán giả định hàng nhập trƣớc sẽ xuất trƣớc, xuất hết số nhập trƣớc mới đến 

số nhập sau. 

 Phương pháp thực tế đích danh: 

Giá của hàng tồn khi sẽ giữ nguyên từ khi nhập kho đến lúc xuất ra. Xuất loại 

nào, lấy loại đó. 

 Phương pháp LIFO: 

Kế toán giả định hàng nhập sau sẽ xuất trƣớc, xuất hết số nhập sau mới đến số 

nhập trƣớc 

 Chứng từ sử dụng. 

 Phiếu xuất kho 

 Thẻ tính giá thành 

 Các chứng từ khác có liên quan: 

 Tài khoản sử dụng. 

TK 632– Giá vốn hàngbán 

 Kết cấu tài khoản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tài khoản 632 không có số dƣ cuối kỳ 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

đã bán trongkỳ. 

- Chi phí nguyên vật liệu, nhân công vƣợt trên 

mức bình thƣờng và cho phí sản xuất chung 

cố định không phân bổ đƣợc tính vào giá 

vốn hàng bán trong kỳ. 

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn 

kho sau khi trừ phẩn bồi thƣờng do trách 

nhiệm cá nhân gây ra. 

- Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vƣợt trên 

mức bình thƣờng không đƣợc tính vào 

nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng,tự 

chế hoàn thành. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang Tài 

khoản 911 “ Xác định kết quả 

kinhdoanh”. 

- Hoàn nhập chi phí: chi phí xuất dùng 

nhƣng không dùng hết phảinhập lạikho. 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho cuối năm tàichính. 

- Trị giá hàng bán bị trả lại nhậpkho. 

 

Nợ Có TK 632 
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 Trình tự hạch toán 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.3.Trình tự hạch toán kế toán giá vốn hàng bán (theo phƣơng pháp 

kê khai thƣờng  xuyên) 

 

 

 

 

TK 159 

bán bị trả lạinhậpkho 

tiêu thụ trong kỳ 

gửi đi bán 

Khi thành phẩm 

hàng hóa gửi bán 

đƣợc xác định là 

tiêu thụ 

Thành phẩm, hàng hóa đã 

gửi đi bán không qua 

nhập kho 

TK 154 TK 632 TK 155 156 

Thành phẩm sản xuất ra tiêu thụ ngay không 
qua nhậpkho 

 

TK 157 

TK 911 
Thành phẩm sản xuất 

Cuối kỳ, k/c giá vốn hàng bán 

của thành phẩm, hàng 

hóa,dịchvụ đã tiêu thụ 

 

TK 155,156 

Thành phẩm, hànghóa 

  

Thành phẩm hàng hóa xác định tiêu thụ  Hoàn nhập dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho 

Cuối kỳ,k/c giá thành dịch vụ 

Trích lập dự phòng giảmgiá 

hàng tồn kho 

TK 154 
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1.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 

Chi phí quản lý kinh doanh: là toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động 

quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung toàn doanh 

nghiệp. Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm: Chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật 

liệu quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao tài sản cố định, thuế, phí, 

lệ phí, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí dự phòng, chi phí bằng tiền khác 

1.2.4.1. Kế toán chi phí bán hàng 

 Chứng từ sử dụng: 

 Bảng tính và phân bổ tiền lƣơng và BHXH 

 Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ. 

 Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ. 

 Hóa đơn GTGT 

 Phiếu chi, giấy bảo nợ. 

 Các chứng từ liên quan khác. 

 Tài khoản sử dụng: 

TK 642: Chi phí quản lý kinh doanh, tài khoản này có 2 tài khoản cấp 2: 

 TK6421 “ Chi phí bán hàng” 

 TK6422 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp” 

 Kết cấu tài khoản 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Tài khoản 6421 không có số dƣ cuối kỳ 

1.2.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 

 Chứng từ sử dụng: 

 Hóa đơn gía trị gia tăng 

 Bảng phân bỏ nguyên liệu, vật liệu 

 Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 

 Bảng phân bổ tiền lƣơng và  BHXH 

 Các chứng từ đã liên quan 

- Khoản đƣợc ghi giảm chi phí bán hàng 

trong kỳ;  

- Kết chuyển chi phí bán hàng vào tài 

khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" 

để tính kết quả kinh doanh trong kỳ 

 

- Các chi phí phát sinh liên quan đến 

quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, 

cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ. 

 

 

TK 6421 Nợ Có 
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 Tài khoản sử dụng  

6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp 

gồm các chi phí về lƣơng nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lƣơng, 

tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công 

đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu 

văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; 

tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua 

ngoài (điện, nƣớc, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền 

khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...) 

Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp không đƣợc coi là chi phí tính thuế 

TNDN theo quy định của Luật thuế nhƣng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch 

toán đúng theo Chế độ kế toán thì không đƣợc ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều 

chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.  

 Kết cấu tài khoản  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tài khoản 6422 không có số dƣ cuối kỳ 

  

- Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế 

phát sinh trong kỳ 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng 

phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng 

phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã 

lập kỳ trƣớc chƣa sử dụng hết); 

 

 

- Các khoản đƣợc ghi giảm chi phí quản lý 

doanh nghiệp;  

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trƣớc chƣa sử dụng hết) 

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 

vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh 

doanh".  

 

Nợ TK 6422 Có 
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 Trình tự hạch toán 

 

 

  

Sơ đồ 1.4. Trình tự hách toán chi phí quản lý kinh doanh 

TK 133 

TK  142, 242, 335 

TK 352 

TK 111, 112, 113 TK  642 TK 111. 112. 138 

Chi phí dịch vụ mua ngoài và 

chi phí khác bằng tiền 

Thuế GTGT 

(nếu có) 

Các khoản giảm trừ chi phí 

kinh doanh 

TK 152. 153 

Chi phí vật liệu, dụng cụ xuất 

dùng phục  vụ cho bộ phận bán 

hàng, quản lý doanh nghiệp. 

Phân bổ dần hoặc trích 

trƣớc vào chi phí quản lý 

kinh doanh 

Trích khấu hao TSCĐ vào chi 

phí quản lý doanh nghiệp 

TK 214 

TK 334, 338 

Tiền lƣơng phụ cấp , tiền ăn ca 

và BHXH, BHYT, KPCĐ của 

bộ Quản lý và bán hàng 

TK 352 

Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp 

mất việc làm , trích dự phòng 

phải trả.  

TK 1592 

Trích lập quỹ dự phòng nợ phải 

thu khó đòi 

Hoàn nhập dự phòng phải 

trả, ( bảo hành sản phẩm, 

tai cơ cấu doanh nghiệp 

TK 911  

Cuối kỳ kết chuyển chi phí 

quản lý kinh doanh phát sinh 

trong kỳ 
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1.3. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tàichính. 

Là những khoản doanh thu do hoạt động đầu tƣ tài chính hoặc kinh doanh 

về vốn mang lại, bao gồm: tiền lãi, cố tức đƣợc hƣởng, lợi nhuận chia từ hoạt 

động liên quan, liên kết, lãi chuyển nhƣợng vốn, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và 

các khoản khác. 

Doanh thu hoạt động tài chính đƣợc ghi nhận khi thoả mãn đồng thời 2 

điều kiện sau: 

+ Có khả năng thu đƣợc lợi ích từ giao dịch đó 

+ Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn 

Theo chuẩn mực số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”, doanh thu từ tiền 

lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia ghi nhận trên cơ sở: 

+ Tiền lãi đƣợc ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ 

+ Tiền lãi bản quyền đƣợc ghi nhận trên cơ sở dồn tích phù hợp với hợp đồng 

+ Cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia ghi nhận khi cổ đông đƣợc quyền nhận cổ tức 

hoặc các bên tham gia góp vốn đƣợc quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. 

 Chứng từ sửdụng. 

 Phiếu thu, phiếuchi 

 Giấy báo nợ, giấy báo có của ngânhàng 

 Phiếu kếtoán 

 Các chứng từ khác có liênquan 

 Tài khoản sửdụng. 

TK 515– Doanh thu hoạt động tàichính 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, 

lợi nhuận đƣợc chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. 

Doanh thu hoạt động tài chính gồm: 

 Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm,… 

 Cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia: 

 Thu nhập về hoạt động đầu tƣ mua, bán chứng khoán ngăn shanj, dài 

hạn,liên doanh, đầu tƣ, đầu tƣ vào công ty liên kết, đầu tƣ vốn khác; 

 Lãi tỷ giá hối đoái, chênh lệch lãi do bán ngoại tệ; 

 Chênh lệch lãi chuyển nhƣợng vốn; 

 Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. 
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 Kết cấu tài khoản: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tài khỏan 515 không có số dƣ cuối kỳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang Tài khoản 911 

“Xác định kết quả kinhdoanh”. 

 

- Tiềnlãi,cổtứcvàlợinhuậnđƣợcchia. 

- Lãi do nhƣợng bán các khoản đầu tƣ vào công 

ty con, công ty liên doanh, công ty liênkết. 

- Chiếtkhấuthanhtoánđƣợchƣởng. 

- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt 

động kinhdoanh 

- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh khi bán ngoạitệ. 

- Lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài 

chính các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

của hoạt động kinhdoanh. 

- Kết chuyển hoặc phân bổ lãi tỷ giá hối đoái của 

hoạt động đầu tƣ xây dựng cơ bán (giai đoạn 

trƣớc hoạt động) đã hoàn thành đầu tƣ vào hoạt 

động doanh thu tàichính. 

- Doanh thu hoạt động tài chính khác phát sinh 

trongkỳ. 

 

Tk 515 
Nợ 

Có 
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 Trình tự hạch toán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.5. Trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 

Bán ngoại tệ  

Lãi ngoại tệ 

TK 111, 112 

( Tỷ giá thực 

tế) 

TK 121, 221 

TK 911 TK 515 TK 111, 112, 138 

Lãi tiền gửi, lãi tiên cho vay, lãi trái 

phiếu  cổ tức đƣợc chia 

TK 1111, 1121 TK 111, 112 

( Tỷ giá ghi sổ) ( Tỷ giá thực tế) 

TK 152, 153, 156, 

211, 241, 642 

Mua vật tƣ hàng hóa, TSCĐ 

Dịch vụ bằng 

ngoại tệ 

Lãi tỷ giá 

Dùng cổ tức lợi nhuận đƣợc chia bổ 

sung góp vốn 
TK 331 

Chiết khấuthanh toán đƣợc hƣởng 

do mua hàng 

TK 413 

Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái do đánh 

giá lại SDCK của HĐSX kinh doanh 

Cuối 

kỳ kết 

chuyển 

doanh 

thu 

HĐTC 
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TK 635– Chi phí tàichính 

Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí đầu tƣ tài chính ra ngoài doanh 

nghiệp nhằm mục đích sử dụng hợp lý các nguồn vốn, tăng thêm thu nhập và 

nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp 

 Kết cấu tài khoản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tài khoản 635 không có số dƣ cuối kỳ  

 

 

 

 

 

 

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả 

chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính;  

lỗ bán ngoại tệ;  

- Chiết khấu thanh toán cho ngƣời 

mua;  Các khoản lỗ do thanh lý, nhƣợng 

bán các khoản đầu tƣ;  

- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; Lỗ 

tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm 

tài chính các khoản mục tiền tệ có gốc 

ngoại tệ;  

- Số trích lập dự phòng giảm giá chứng  

- khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

tƣ vào đơn vị khác;  

- Các khoản chi phí của hoạt động đầu  

- tƣtài chính khác.  

 

 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất 

đầu tƣ vào đơn vị khác (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ 

hơn số dự phòng đã trích lập năm trƣớc 

chƣa sử dụng  hết);  

- Các khoản đƣợc ghi giảm chi phí tài 

chính;  

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi 

phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh.  

 

 

Nợ 

 

TK 635 Có 
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 Trình tự hạch toán tài khoản: 

  

TK 1111, 1121 

Lỗ bán ngoại tệ 

Giá gốc 
TK 111, 112 

Giá ghi sổ Bán ngoại tệ 

Sơ đồ 1.6. Trình tự hạch toán chi phí  tài chính 

TK 111, 112, 131 TK 635 

Chi phí liên quan đếnvay vốn, mua 

bán ngoại tệ hoạt động liên doanh, 

chiết khấu thanh toán cho ngƣời 

mua 

TK 335, 242 

Lãi tiền vay phải trả, phân bổ 

lãi mua hàng trả chậm trả góp 

TK 1112, 1122 

TK 152, 156, 211, 642 Mua vật tƣ hàng 

hóa bằng ngoại tệ  

Giá ghi sổ Lỗ tỷ giá 

TK 121, 221 

Bán các khoản đầu tƣ ( Số lỗ) 

Tk 1591, 229 

Tk 413  

Lập dự phòng giảm giá đầu tƣ tài 

chính 

K/C lỗ tỷ giá do đánh giá lại 

các khoản mục cuối kỳ 

Hoàn nhập số chênh 

lệch dự phòng giảm 

giá đầu tƣ tài chính 

Cuối kỳ kết chuyển 

chi phí tài chính phát 

sinh trong kỳ 

TK 911 

TK 1591. 229 
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1.4. Kế toán thu nhập, chi phí hoạt  động  khác 

 Chứng từ sư dụng: 

 Phiếu thu, phiếu chi 

 Biên bản bà giao, thanh lý, nhƣợng bán tài sản cố định. 

 Các chứng từ khác có liên quan. 

 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 711: Thu nhập khác 

Là tài khoản dùng để phản ánh các khoản doanh thu từ các hoạt động xảy ra 

không thƣờng xuyên, ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp: 

thu nhập từ nhƣợng bán, tahnh lý TSĐ; thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp 

đồng, thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; Các khoản thuế đƣợc ngân sách 

Nhà nƣớc hoàn lại; thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật các tổ chức 

cá nhạn tặng cho DN, các thu nhập khác…. 

 Kết cấu tài khoản: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tài khoản 711 không có số dƣ cuối kỳ 

Nợ TK 711 Có 
- Kết chuyển các khoản 

thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ sang TK 911 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ 

- Thu nhập từ nhƣợng bán, thanh lý TSCĐ; 

- Chênh lệch lại do đánh giá vật tƣ, hàng hóa, 

tài sản cố định đƣa đi góp vốn liên doanh, 

đầu tƣ vào công ty liên kết, đầu tƣ tài chính 

dài hạn khác; Thu nhập từ nghiệp vụ bán và 

thuê lại tài sản là thuê tài chính; 

- Thu tiền đƣợc phạt do khách hàng vi phạm 

hợp đồng 

- Thu nhập các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa 

sổ; Thu các khoản nợ phải trả không xác 

định đƣợc chủ; 

- Một số khoản thuế đƣợc NSNN hoàn lại; 

- Các khoản tiền thƣởng của khách hàng liên 

quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch 

vụ không tính trong doanh thu (nếu có); 

- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện 

vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh 

nghiệp; 

- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản 

nêu trên. 
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 Trình tự hạch toán:. 

 

 

 

 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.7. Trình tự hạch toán thu nhâp khác 

 Tài khoản 811 Chi phí khác 

Là tài khoản dùng để phản ánh các khoản chi phí xảy ra khồng thƣờng 

xuyên, riêng biệt với hoạt động thông thƣờng của doanh nghiệp, những khoản 

lỗi do các sự kiện hoặc các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thƣờng của 

doanh nghiệp gây nên, cũng có thể là nhữn khoản chi phsi bị bỏ sót từ những 

năm trƣớc.  

Chí phí khác phát sinh gồm: Chi phí thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ và giá 

trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ nếu có, tiền phạt vi phạm hợp 

Tiền phạt khấu trừ vào tiền ký cƣợc, ký 

quỹ của ngƣời ký cƣợc, ký quỹ 

 

Khi thu đƣợc các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá 

sổ. Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp 

đồng  

Nếu có 

TK 338, 334 

TK 111. 112 

TK 152, 156 

TK 811 

Cuối kỳ kế chuyển các 

khoản thu nhập phát 

sinh trong kỳ 

Thu nhập thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ 

 

Đƣợc tài trợ, biếu, tặng vật tƣ, hàng hoá, 

TSCĐ 

 Hoàn nhập số dự phòng chi phí bảo 

hành công trình xây lắp không sử 

Các khoản khoản thuế xuất khẩu, nhập khẩu, 

thuế tiêu thụ đặc  biệt đƣợc tính vào thu 

nhập khác 

 

Các khoản nợ phả itrả không xác định 

đƣợc chủ nợ, quyết định xoá ghi vào 

thu nhập khác 

TK711 

TK 333 

TK 111. 112, 131.. 

TK 331 

TK 111. 112 

TK 352 
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đồng kinh tế, bị phạt thuế, truy nộp thuế, cac khoản chi phí do kế toán bị nhầm, 

hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán…. 

 Kết cấu tài khoản: 

Kết chuyển các khoản chi phí phát sinh trong kỳ sang TK 911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tài khoản 811 không có số dƣ cuối kỳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nợ TK 811 Có 

- Các khoản chi phí khác phát sinh 

trong kỳ. 

- Chi phí thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ 

và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, 

nhƣợng bán TSCĐ( nếu có) 

- Chênh lệch lỗ do đánh giá vật tƣ, 

hàng hóa, TSCĐ đƣa đi góp vốn liên 

doanh, đầu tƣ vào công ty liên kết, 

đầu tƣ tài chính dài hạn khác; 

- Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh 

tế, bị phạt thuế, truy nộp thuế; 

- Các khoản chi phí khác; 

 

- Kết chuyển chi phí khác phát sinh 

trong kỳ sang TK 911 
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 Trình tự hách toán tài khoản: 

  

Sơ đồ 1.8. Trình tự hạch toán chi phí khác 

TK 111, 112 TK 811 TK 911 

Chi phí khác bằng tiền ( chi 

họat  động thanh lý TSCĐ…) 

Cuối kỳ kết chuyển chi 

phí khác phát sinh 

trong kỳ 

TK 111, 112, 338 

Khoản phạt do vi phạm hợp đồng 

TK 211 

Ghi giảm tài 

sản do thanh 

lý nhƣợng 

bán 

TK 214 

Giá trị còn lại 

Hao mòn lũy kế 
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1.5 Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh toàn 

doanh nghiệp 

 Chứng từ sử dụng: 

 Phiếu kế toán 

 Tài khỏan sử dụng: 

 TK 421: Lợ nhuận chƣa phân phối 

 TK 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 TK 911: Xác dịnh kết quả hoạt động kinh doanh  

Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh ( lãi, lỗ) sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. 

TK 421 có thể có số dƣ Nợ hoặc dƣ  Có. 

Số dƣ bên nợ: Số lỗ hoạt động kinh doanh chƣa xử lý . 

Số dƣ bên có: Số lợi nhuận chƣa phân phối hoặc chƣa sử dụng. 

TK 421 có 2 TK cấp 2 

 TK 4211: Lợi nhuận chƣa phân phối năm trƣớc. 

 TK 4212: Lợi nhuận chƣa phân phối năm nay 
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 Trình tự hạch toán: 

 

  

Kết chuyển lãi 

Sơ đồ 1.9. Trình tự hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh toàn doanh nghiệp 

TK 632 TK 911 TK 511 

Kết chuyển giá vốn hàng 

bán 
Kết chuyển  doanh thu bán hàng 

TK 642 TK 515 

Kết chuyển chi phí BH, QLDN Kết chuyển doanh thu  hoạt đông  

Kết chuyển chi phí tài chính Kết chuyển thu nhập khác 

Kết chuyển chi phí thuế TNDN Kêt chuyển lỗ 

TK 635, 811 
TK 711 

TK 821 TK 421 

và cung cấp dịch vụ 

tài chính 

Chi phí khác 
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1.6. Các hình thức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh . 

Doanh nghiệp đƣợc áp dụng 1 trong 4 hình thức kế toán nhƣ sau: 

- Hình thức kế toán Nhật ký chung 

- Hình thức kế toán  Nhật ký – sổ cái 

- Hình thức kế toán  Chứng từ ghi sổ 

- Hình thức kế toán  Kế toán máy 

 Hình thức kế toán Nhật ký chung 

Đặc trƣng cơ bản:Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã phản ánh trên chứng 

từ kế toán đều phải đƣợc ghi vào Sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian. Dựa 

vào số liệu trên sổ Nhật ký chung để vào các Sổ cái theo từng nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh. 

 Điều kiện áp dụng: Sử dụng cho hầu hết các loại hình DN: SX – TM – DV – 

XD có quy mô vừa và nhỏ. 

Quy trình ghi sổ:  

 Căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, trƣớc 

hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi 

trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp.Nếu 

đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì sau khi sổ NKC kế toán ghi vào các sổ 

chi tiết liên quan. 

 Trƣờng hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào 

các chứng từ đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật 

ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10 … ngày) hoặc cuối tháng, tùy khối 

lƣợng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi 

vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một 

nghiệp vụ đƣợc ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt( nếu có). 

 Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập bảng cân đối 

số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp, đúng số liệu trên Sổ Cái và 

bảng tổng hợp chi tiết( đƣợc lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) đƣợc dùng để lập 

các Báo cáo tài chính. Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh 

Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số 

phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung( hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký 

đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt ) cùng kỳ. 

 Ƣu điểm: 

- Mẫu sổ đơn giản, dễ thực hiện. Thuận tiện cho việc phân công lao động kế 

toán 
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- Đƣợc dùng phổ biến. Thuận tiện cho việc ứng dụng tin học và sử dụng máy vi 

tính trong công tác kế toán 

- Có thể tiến hành kiểm tra đối chiếu ở mọi thời điểm trên Sổ Nhật ký chung. 

Cung cấp thông tin kịp thời. 

 +  Nhƣợc điểm: Lƣợng ghi chép nhiều. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.10.Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 

 

Ghi chú:  Ghi hàng ngày 

                                                      Ghi hàng tuần, hàng tháng, hoặc định kỳ 

 Đối chiếu 

Chứng từ kế toán 

Sổ nhật ký đặc biệt 

Sổ chi tiết hàng bán, 

sổ chi phí sản xuất 

kinh doanh 
Sổ Nhật ký chung 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng cân đối số phát 

sinh 

Bảng tổng hợp chi tiết 
Sổ cái TK 511, 515, 632…. 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  33 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC 

DỊNH KÊT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ THÉP PHÖ HƢNG. 

 

2.1 Đặc điểm chung ảnh hƣởng đến công tác hạch toán doanh thu, chi phí và 

kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TNDV và Thép Phú Hƣng. 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH TMDV và Thép 

Phú Hƣng 

 Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH THƢƠNG MAI DỊCH VỤ VÀ THÉP 

PHÚ HƢNG 

 Số điện thoại: 0313522856 

 Vốn điều lệ :5.000.000.000 

 Mã số thuế: 0201179004 

 Người đại diện: Giám đốc  Đặng Quang Hưng 

 Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ, buôn bán thép 

 Ngành nghề kinh doanh: 

 Gia công cơ khi 

 Buốn bán sắt thép 

Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng  đƣợc thành lập vào ngày 07  

tháng  06  năm 2011. 

Là một doanh nghiệp trẻ đƣợc thành lập vào năm 2011, nhƣng Công ty 

TNHH thƣơng mại dịch vụ và thép Phú Hƣng đã tạo đƣợc cho mình một vị thế 

có uy tín và vững chắc trong lĩnh vực kinh doanh, gia công các mặt hàng cơ khí 

trên thị trƣờng thành phố Hải Phòng. Những năm qua, do nhận thấy tầm quan 

trọng cũng nhƣ tiềm năng của lĩnh vực kinh doanh cùng với chất lƣợng, giá cả 

phù hợp….công ty đã không ngừng phát triển 

2.1.2 Sơ đồ tổ chức và đặc điểm kinh doanh của công ty 

 Công ty TNHH THƢƠNG MAI DỊCH VỤ VÀ THÉP PHÚ HƢNG có bộ 

máy quản lý tổ chức tập trung gọn nhẹ. Đứng đầu là Giám đốc tiếp đến là 

phòng kế toán và các bộ phận. 
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Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ THÉP PHÚ HƢNG 

 

 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận. 

Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc 

khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: vốn, cơ sở vật chất, tiến bộ 

khoa học kỹ thuật, ngƣời lao động, các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với 

nhau và tác động lại với nhau. Những yếu tố nhƣ: máy móc thiết bị, của cải vật 

chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua đƣợc, học hỏi đƣợc, sao chép đƣợc, 

nhƣng con ngƣời thì không thể. Vì vậy có thể khẳng định rằng doanh nghiệp có 

một bộ máy quản lý tốt sẽ mang lại hiệu quả công việc rất lớn. Qua sơ đồ trên ta 

thấy bộ máy nhân sự của công ty đƣợc sắp xếp trên cơ sở gọn nhẹ, hiệu quả với các 

phòng ban đƣợc phân cách rõ ràng phù hợp với công việc kinh doanh của công ty. 

Giám đốc công ty 

 Là ngƣời đứng đầu công ty, đồng thời là ngƣời trực tiếp lãnh đạo, điều hành 

hoạt động kinh doanh của công ty qua bộ máy lãnh đạo của công ty. Giám đốc là 

ngƣời chịu trách nhiệm toàn diện trƣớc pháp luật về mọi hoạt động đối nội và 

đối ngoại của công ty. 

Phòng Kinh doanh 

Phòng Kinh doanh là bộ phận tham mƣu, giúp việc cho Tổng giám đốc về công 

tác bán các sản phẩm và dịch vụ của Công ty,  công tác nghiên cứu & phát triển 

sản phẩm, phát triển thị trƣờng; công tác xây dựng & phát triển mối quan hệ 

khách hàng. Chịu trách nhiệm trƣớc Tổng giám đốc về các hoạt động đó trong 

nhiệm vụ, thẩm quyền đƣợc giao.. 

  

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ 

TOÁN  

PHÒNG HÀNH 

CHÍNH –NHÂN SỰ   

PHÒNG KINH DOANH 

http://luanvanaz.com/
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Phòng Tài chính –Kế toán: 

Tổ chức công tác hoạch toán kế toán và thực hiện công tác quản lý tài chính theo 

đúng hƣớng dẫn và các quy định của pháp luật hiện hành. Theo dõi sổ sách, tình 

hình thu chi quỹ tiền mặt, lập chứng từ kế toán và hạch toán kế toán tình hình 

hoạt động, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cung cấp thông tin kịp thời về 

hoạt động kinh doanh của công ty và tham mƣu cho giám đốc, trong lĩnh vực 

quản lý các hoạt động tài chính –kế toán. 

Phòng Hành chính – Nhân sự: 

Có chức năng xây dựng các phƣơng án kiện toàn bộ máy tổ chức của công ty, 

quản lý nhân sự, thực hiện công tác hành chính quản trị. 

 Tổ chức bộ máy kế toán. 

Bộ máy kế toán của công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ và Thép Phú 

Hƣng .đƣợc tổ chức theo hình thức tập trung gọn nhẹ, toàn bộ công tác kế toán từ 

việc xử lý chứng từ đến ghi sổ tổng hợp, lập báo cáo tài chính đều đƣợc tập trung 

thực hiện ở phòng kế toán.  

Trong điều kiện nền kinh tế thị trƣờng, với mô hình kế toán tập trung đã giúp 

bộ máy kế toán của công tytiết kiệm chi phí, phù hợp vơi tình hình của công ty. 

Giúp cung cấp thông tin kịp thời cho các nhà quản lý trong việc ra quyết định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty TNHH  TMDV và Thép Phú Hƣng 
 

 Chức năng của từng bộ phận: 

 Kế toán trưởng:  

+ Là ngƣời đƣợc bổ nhiệm theo quyết định của giám đốc công ty. 

Kế toán trƣởng 

Kế toán tổng hợp, 

Kê toán vốn bằng 

tiền 

Kế toán bán hàng, 

công nợ,kho 
Thủ quỹ 
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+ Kế toán trƣởng sẽ phải chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc và các cơ quan chức 

năng về các hoạt động tài chính, kế toán. Đồng thời Kế toán trƣởng có quyền chỉ 

định, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong phòng kế toán. 

 Kế toán tổng hợp:  

+ Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinhKiểm tra sự chính xác 

giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp 

+ Kiểm tra số dƣ cuối kì có hạch toán đúng và khớp với báo cáo chi tiết hay 

không. 

+ Hạch toán thu nhập, chi phí khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT, báo cáo + 

thuế,… 

+ Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, năm 

+ Lƣu trữ dữ liệu kế toán theo quy định 

 Kế toán vốn bằng tiền 

+ Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt 

+ Theo dõi dòng tiền vào, dòng tiền ra của công ty 

+ Theo dõi việc thanh toán của khách hàng 

 Kế toán bán hàng và theo dõi công nợ: 

+ Theo dõi tình hình thanh toán của công ty với khách hàng 

+ Đối chiếu công nợ của công ty với khách hàng 

+ Thực hiện việc ghi chép sổ quỹ 

+ Quản lý chứng từ, sổ sách liên quan đến thu, chi tiền mặt 

+ Theo dõi vật tƣ nguyên liệu nhập xuất trong kho. 

 Thủ quỹ:  

Trực tiếp thu chi tiền mặt, tiếp nhận chứng từ ngân hàng theo dõi số dƣ tài 

khoản tại các ngân hàng. 

 Chính sách và phƣơng pháp kế toán. 

Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ và Thép Phú Hƣng áp dụng chế 

độ kế toán theo QĐ48/2006 QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành, chế độ kế toán 

doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các chứng từ, sổ sách kế toán đều tuân thủ theo đúng 

quy trình của nhà nƣớc, lập theo mẫu sẵn của Bộ Tài chính ban hành. 

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 đến ngày 31/12  

- Đơn vị tiền tệ sử dụng( áp dụng trong năm kế toán): Việt Nam đồng  

- Hình thức kế toán:Hình thứcNhật ký chung 

- Phƣơng pháp kế toán hàng tồn kho:  
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- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc 

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo phương pháp nhập trước-xuất 

trước 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên 

- Công ty áp dụng nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ. 

- Phƣơng pháp hạch toán chi tiết hàng hóa: phƣơng pháp thẻ song song. 

- Phƣơng pháp khấu hao tài sản đang áp dụng: phƣơng pháp khấu hao theo 

đƣờng thẳng( năm) 

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Phân bổ chi phí đầu tƣ tài sản cố định  

- Nguyên tắc và phƣơng pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu bán hàng và 

doanh thu cung cấp dịch vụ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hạch toán kế toán theo hình thức Nhật ký chung tại công ty 

TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

 Ghi cuối tháng hoặcđịnh kỳ 

          Kiểm tra, đối chiếu 

Nguyên tắc, đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán nhật kí chung: 

Đặc trƣng cơ bản của hình thƣc kế toán nhật kí chung: tất cả các nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính phát sinh đều đƣợc ghi vào sổ nhật kí, mà trọng tâm là sổ nhật 

kí chung,theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản 

Sổ chi tiết hàng bán, 

sổ chi phí sản xuất 
  Sổ Nhật ký chung 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng cân đối số phát 

Bảng tổng hợp chi tiết 
Sổ cái TK 511, 515, 632 

Chứng từ kế toán 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  38 

kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật kí để ghi vào sổ 

cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

Hình thức kế toán nhật kí chung gồm các loại sổ chủ yếu sau : 

Sổ nhật kí chung, Sổ cái     

 Các sổ thẻ kế toán chi tiết                              

Về nguyên tắc, tổng số phát sinh nợ và có trên bảng cân đối số phát sinh 

phải bằng tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên Sổ Nhật ký chung.  

2.2.1 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng và cung cấp 

dịch vụ tại Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng. 

2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Doanh thu bán hàng có thể là thu tiền ngay, cũng có thể chƣa thu đƣợc (do các 

thỏa thuận về thanh toán bán hàng các loại vật tƣ,sắt,thép) nhƣng đã đƣợc khách 

hang chấp nhận thanh toán thì đều đƣợc ghi nhận là doanh thu. 

- Phƣơng thức bán hàng mà công ty áp dụng là phƣơng thức trực tiếp. 

 Chứng từ sử dụng 

- Hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng. 

- Hóa đơn GTGT  

- Các chứng từ thanh toán ( Phiếu thu, séc thanh toán, ủy nhiệm thu, giấy 

báo Có của ngân hàng),… và các chứng từ liên quan khác 

 Tài khoản sử dụng: 

- TK 511 “ Doanh thu bán hàng” 

- Ngoài ra còn có các tài khoản liên quan:  

 TK111, TK 112, TK 131, TK 3331 

 Sổ kế toán sử dụng  

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 511 
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 Trình tự hạch toán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích:  

Ghi hàng ngày 

Ghi hàng tuần, hàng tháng, hoặc định kỳ 

 

 

Ví dụ 1: 

Ngày 17/03, bán 5.510,7 kg  Thép tấm PL6x1500x6000 cho công ty  TNHH 

MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Long theo HĐ số 0000236  ngày 17/03/2016 , 

đơn giá 11.500 VNĐ/1kg  ( chƣa VAT 10%), đã thanh toán bằng chuyển khoản 

Định khoản: 

Nợ TK 112: 69.770.335 

 Có TK 511 63.373.050 

 Có TK 3331: 6.337.305   

Căn cứ vào hóa đơn số 0000236 ( biểu số 2.1), giấy báo có số 00248 ( Biểu số 

2.2).Từ đó kế toán tiến hành ghi sổ nhật ký chung( biểu số 2.5) và sổ cái Tk 

511( biểu số 2.6) 

 

 

 

HĐ, Phiếu thu, giấy 

báo có 

SỔ NKC 

Sổ cái TK 511 

Bảng cân đối kế toán 

Báo cáo TC 
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Biểu số 2.1, HĐ GTGT số 0000236 
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Biêu số 2.2, Giấy báo có 00248 

 

Ví dụ 2: 

Ngày 01/08, Bán hàng cho Chi nhánh c.ty TNHH IHI Infrastructure Asia theo 

HĐ số 0000269  ngày 01/08/2016 đã thanh toán bằng tiền gửi số tiền 7.825.785 

Định khoản: 

Nợ TK 112: 7.825.785 

 Có TK 511: 7.114.350  

          Có TK 3331: 711.435 

Căn cứ vào hóa đơn số 0000269 ( biểu số 2.3), Giấy báo có 00754( biểu số 2.4) 

Kế toán tiến hành ghi sổ nhật ký chung( biểu số 2.5), sổ cái tk 511( biểu số 2.6) 

 

  

VIETCOMBANK 

Chi nhánh: Hải Phòng 

 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày 17/03/2016 

Mã GDV:VXT 

Mã KH: 24512 

Số GD: 00248 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH TMDV VÀ THÉP PHÚ HƢNG 

Mã số thuế: 0201179004 

Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi CÓ tài khoản của quý khách với nội dung sau 

Số tài khoản ghi Có: 00031000.130585 

Số tiền bằng số: 69.770.335 

Số tiền bằng chữ: Sáu mƣơi chín triệu bảy trăm bảy mƣơi nghìn, ba trăm ba 

mƣơi lăm đồng 

Nội dung: Công ty TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu Hài Long 

 GIAO DỊCH VIÊN KIỂM SOÁT 
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Biểu số 2.3.HĐ GTGT số 0000269 
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Biểu số 2.4. Giấy báo có 00754 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIETCOMBANK 

Chi nhánh: Hải Phòng 

 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày 01/08/2016 

Mã GDV:VXT 

Mã KH: 24512 

Số GD: 00754 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH TMDV VÀ THÉP PHÚ HƢNG 

Mã số thuế: 0201179004 

Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi CÓ tài khoản của quý khách với nội dung sau 

Số tài khoản ghi Có: 00031000.130585 

Số tiền bằng số: 7.825.785 

Số tiền bằng chữ: Bảy triệu tám trăm hai mƣơi lăm nghìn, bảy trăm tám mƣơi 

lắm đồng. 

Nội dung: Chi nhánh Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia  

 GIAO DỊCH VIÊN KIỂM SOÁT 
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Biểu số 2.5. Trích sổ nhật ký chung 

SỔ NHẬT KÍ CHUNG 

Năm 2016 

     Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ 
 

Diễn giải 

 

TKĐ

Ƣ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

… … … … … … …. 

17/03 
HĐ0000236 

GBC248 
17/03 

Thép tấm 

PL6x1500x6000_ 

MTV 

112 69.770.335  

511  63.373.050 

3331  6.337.305 

… …. … … … … … 

04/07 HĐ0000264 04/07 
Bán thép tấm  cho Cơ 

điện XD Hải Dƣơng 

131 46.155.004  

511  41.959.095 

3331  4.195.909 

… … … … … … … 

01/08 
HĐ0000269 

GBC00754 
01/08 

Bán hàng cho chi 

nhánh công ty TNHH 

IHI Infrastructure 

Asia 

112 7.825.78  

511  7.114.350 

3331  711.435 

… …. … … … … …. 

   Tổng cộng  205.208.796.993 205.208.796.993 

Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…. 

Ngày mở sổ:….. 

        Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ    Kế toán trƣởng   Giám đốc 

( Ký, họ tên )    ( Ký, họ tên )   ( Ký, họ tên, đóng dấu ) 

( Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng ) 

  

Công tyTNHH TMDV và Thép Phú Hƣng Mẫu số S03a- DNN 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

 ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 
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Biểu số 2.6. Trích sổ cái  

  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Năm 2016 

 Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi 

sổ 

Chứng từ 
 

Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ     

… … … …………….. … … … 

17/03 HĐ0000236 17/03 

Thép tấm 

PL6x1500x6000_ 

MTV 

112  63.373.050 

… … … … … … … 

01/08 HĐ0000269 05/04 

Bán hàng cho chi 

nhánh công ty 

TNHH IHI 

Infrastructure Asia 

112  7.114.350 

… … … …………….. … ….. …. 

31/12 PKT393 31/12 
KCDTBH và 

CCDV 
911 17.930.966.797  

   Cộng số phát 

sinh  

 17.930.966.797 17.930.966.797 

   Số dƣ cuối kỳ     

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ    Kế toán trƣởng   Giám đốc 

( Ký, họ tên )    ( Ký, họ tên )   ( Ký, họ tên, đóng dấu ) 

 

(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng) 

  

Công tyTNHH TMDV và Thép Phú Hƣng Mẫu số S03a- DNN 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

 ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 
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2.1.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 

 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu xuất kho 

- Các chứng từ khác có liên quan 

 Sổ kết toán sử dụng  

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 632 

 Trình tự hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích:  

Ghi hàng ngày 

Ghi hàng tuần, hàng tháng, hoặc định kỳ 

Đối chiếu 

 

  

Phiếu xuất kho 

Sổ NKC 

Sổ cái TK 632 

Bảng cân đối kế toán 

Báo cáo tài chính 
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Ví dụ 1:  

Ngày 17/03, bán 5.510,7 kg  Thép tấm PL6x1500x6000 cho công ty  TNHH 

MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Long theo HĐ số 0000236  ngày 17/03/2016 , 

đơn giá 11.500 VNĐ/1kg  ( chƣa VAT 10%), đã thanh toán bằng chuyển khoản 

Kế toán tiến hành xác định đơn giá xuất kho rồi lập phiếu xuất kho số 030 ( biểu 

số 2.7)  

Để xác định giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp nhập trƣớc – xuất trƣớc  

Công ty xác định đơn giá xuất kho nhƣ sau: 

- Đầu kỳ tồn: 5.350 kg đơn giá 9.500 VNĐ/1kg 

- Ngày 19/2 nhập: 423,9 kg đơn giá 9.000 VNĐ/kg theo hóa đơn 0006632 

của công ty TM Hùng Nguyên 

Trị giá xuất kho của thép PL6x1500x6000 : 

5.350x9.500+160,7x9.000 = 52.271.300 

Định khoản 

Nợ 632: 52.271.300  

Có 156: 52.271.300 
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Biểu đồ 2.7. Phiếu xuất kho số 030 

Đơn vị: Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng 

Địa chỉ: Số 10/861 Tôn Đức Thắng, HB, HP 

 

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 17 tháng 03 năm 16 

 Số: 030 

Nợ: 632 

Có:  156 

Họ và tên ngƣời nhận hàng: Nguyễn Đức Trí 

Lý do xuất kho: Xuất bán 

Xuất kho tại: Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng 

STT 

Tên, nhãn hiệu quy cách, 

phẩm chất vật tƣ, dụng cụ 

sản phẩm, hàng hóa 

Mã số 
Đơn 

vị tính 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền Yêu 

cầu 
Thực xuất 

A B C D 1 2 3 4 

 1 
Thép tấm PL 

6x1500x6000  
kg  5.510,7 

5.350 9.500 50.825.000 

160,7 9.000 1.446.300 

  Cộng x x 5.510,7 5.510,7 
 
52.271.300 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):Năm mƣơi hai triệu, hai trăm bảy mƣơi mốt 

nghìn ba trăm đồng 

Số chứng từ gốc kèm theo: ,  

                           Ngày 17 tháng 03 năm 2016 

 

 

 

 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Ngƣời nhận hàng 

(Ký, họ tên) 

Thủ kho 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 
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Biểu số 2.8 Trích sổ nhật ký chung 

SỔ NHẬT KÍ CHUNG 

                                                                     Năm 2016 

     Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

 

TKĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

… … … … … … …. 

14/03 HD0000235 14/03 
Bán thép các 

loại_Hải Long 

131 697.376.044  

511  633.978.222 

3331  63.397.822 

… … … .. … … … 

17/03 PXK30 17/03 

Bán thép tấm PL 

6x1500x6000 cho 

MTV 

632 52.271.300  

156  52.271.300 

       

04/07 HĐ0000264 04/07 

Bán thép tấm  

cho Cơ điện XD 

Hải Dƣơng 

131 46.155.004  

511  41.959.095 

3331  4.195.909 

… …. … … … … …. 

   
Tổng cộng  205.208.796.993 205.208.796.993 

 

Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…. 

Ngày mở sổ:….. 
        Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ    Kế toán trƣởng   Giám đốc 

( Ký, họ tên )    ( Ký, họ tên )   ( Ký, họ tên, đóng dấu ) 

( Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng ) 

 

  

  

Công tyTNHH TMDV và Thép Phú Hƣng Mẫu số S03a- DNN 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

 ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  50 

Biểu số 2.9 Trich sổ cái  

  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

632- Giá vốn hàng bán 

Năm 2016 

 Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số tiền 

SH NT  

Nợ 

 

Có 

   Số dƣ đầu kỳ     

… … … …………….. … … … 

17/03 PXK030 17/03 
Bán hàng theo 

HĐ0000236 
156 52.271.300  

… … … … … … … 

30/05 PXK069 30/05 
Bán hàng theo 

HĐ0000253 
156 296.048.700  

… … … …………….. … ….. …. 

31/12 PKT394 31/12 
KC xác định 

KQKD 
911  16.862.111.758 

   
Cộng p/s trong 

năm 
 16.862.111.758 16.862.111.758 

   Số dƣ cuối kỳ     

                                                   Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ    Kế toán trƣởng   Giám đốc 

( Ký, họ tên )    ( Ký, họ tên )   ( Ký, họ tên, đóng dấu ) 

(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng) 

 

 

 

 

 

 

Công tyTNHH TMDV và Thép Phú Hƣng Mẫu số S03a- DNN 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

 ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  51 

2.2.1.3. Kế toán Chi phí quản lý kinh doanh 

Chi phí quản lý kinh doanh là các chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động 

quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung của toàn 

doanh nghiệp 

 Chứng từ kế toán sử dụng. 

- Phiếu chi. 

- Hóa đơn GTGT. 

- Bảng phân bổ khấu hao, bảng thanh toán lƣơng,… 

 Tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng. 

- TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh. 

- Các tài khoản liên quan: TK 111, 112,131,133,… 

- Sổ Nhật ký chung. 

- Sổ cái TK 642 và các sổ sách có liên quan. 

 Trình tự hạch toán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HĐ, Phiếu chi, giấy 

báo nợ 

SỔ NKC 

Sổ cái TK 642 

Bảng cân đối kế toán 

Báo cáo TC 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  52 

Ví dụ 1 :  

Ngày 05/10, thanh toán cƣớc điện thoại  tháng 9/2016 công ty Phú Hƣng là 

209.498đ, VAT 10%. Căn cứ vào hóa đơn kế toán 

Định khoản  

Nợ TK 642:  190.543 

Nợ TK 1331:  19.045 

        Có TK 111: 209.498 

Căn cứ vào hóa đơn số 0513121 ( biểu số 2.10) phiếu chi 0130 ( biểu số 2.11) 

Kế toán tiến hành ghi sổ nhật ký chung( biểu số 2.14), sổ cái tk 642( biểu số 

2.15) 

 

  



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  53 

Biểu đồ 2.10 HĐ số 0513121 

  



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  54 

Biểu số 2.11. Phiếu chi 0130 

PHIẾU CHI 

Ngày 05 tháng 10 năm 2016 

Số: PC0130 

        Nợ  642:190.543 

Nợ  133:  19.054 

Có  111: 209.498 

Ngƣời nhận tiền: Phạm Thị Dinh 

Địa chỉ: Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng 

Lý do chi: Thanh toán cƣớc điện thoại tháng 9/2016 

Số tiền: 209.498 

(Viết bằng chữ): Hai trăm linh chín nghìn,bốn trăm chín mƣơi tám đồng. 

  Ngày 05  tháng 10 năm 2016 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng 

dấu) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời lập 

phiếu 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời nhận tiền 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên 

 

  

Công tyTNHH TMDV và Thép Phú Hƣng Mẫu số 02 -TT 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

 ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  55 

Ví dụ 2:  

Ngày 29/12, công ty thanh toán chi phí tiếp khách cho doanh nghiệp tƣ nhân 

Tân Vạn Vân  

Định khoản 

Nợ TK 642: 15.721.000 

Nợ TK 133:    1.572.100 

Có TK 111: 17.293.100 

Căn cứ vào HĐ GTGT số 0000547(biểu dồ số 2.12), kế toán tiến hàng lập phiếu 

chi số 0153( biểu số 2.13), sau đó tiến hành ghi sổ NKC( biểu số 2.14). sổ cái tài 

khoản 642 (biểu số 2.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  56 

Biểu số 2.12. HĐ 0000547 

 

 

 

  



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  57 

Biểu số: 2.13. Phiếu chi 0153 

PHIẾU CHI 

Ngày 29 tháng 12 năm 2016 

Số: PC0153 

        Nợ  642:15.721.000 

        Nợ  133:  1.572.100 

Có  111:17.293.100 

Ngƣời nhận tiền: Phạm Văn Khanh 

Địa chỉ: Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng 

Lý do chi: Thanh toán chi phí tiếp khách 

Số tiền: 17.293.100 

(Viết bằng chữ: Mƣời bảy triệu hai trăm chín mƣơi ba nghìn một trăm đồng. 

  Ngày 29 tháng 12 năm 2016 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng 

dấu) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời lập 

phiếu 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời nhận tiền 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên 

Công tyTNHH TMDV và Thép Phú Hƣng                           Mẫu số 02 -TT 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

 ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  58 

Biểu số 2.14. Trích sổ nhật ký chung 

SỔ NHẬT KÍ CHUNG 

                                                                     Năm 2016 

     Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

… … … … … … …. 

05/10 
HĐ0513121 – 

PC0130 
05/10 

Thanh toán cƣớc 

điện thoại 

642 190.453  

133 19.045  

111  209.498 

       

25/11 
HĐ0000739- 

PC0142 
 

Thanh toán cƣớc 

vận chuyển 

 

642 3.200.000  

133 320.000  

111  3.520.000 

… …. … … … … … 

04/07 HĐ0000264 04/07 

Bán thép tấm  cho 

Cơ điện XD Hải 

Dƣơng 

131 46.155.004  

511  41.959.095 

3331  4.195.909 

… … … … … … … 

29/12 HDD-PC0153 29/12 
Thanh toán chi phí 

tiếp khách 

642 15.721.000  

133 1.572.100  

111  17.293.100 

… …. … … … … …. 

   Tổng cộng  205.208.796.993 205.208.796.993 

Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…. 

Ngày mở sổ:….. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ    Kế toán trƣởng   Giám đốc 

( Ký, họ tên )    ( Ký, họ tên )   ( Ký, họ tên, đóng dấu ) 

( Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng ) 

  

Công tyTNHH TMDV và Thép Phú Hƣng Mẫu số S03a- DNN 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

 ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  59 

Biểu số 2.15. Trích sổ cái  

  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

642- Chi phí quản lý kinh doanh 

Năm 2016 

 Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi 

sổ 

Chứng từ 
 

Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số tiền 

SH NT 
 

Nợ 

 

Có 

   Số dƣ đầu kỳ     

… … … …………….. … … … 

05/10 PC0130 05/10 
Thanh toán cƣớc điện 

thoại 
111 190.453  

… … … … … … … 

01/08 PC0142 05/04 
Thanh toán cƣớc vận 

chuyển 
111 3.200.000  

… … … …………….. … ….. …. 

29/12 PC0153 29/12 
Thanh toán chi phí 

tiếp khách 
111 15.721.000  

… … … … … … … 

31/12 PKT394 31/12 KCDTBH và CCDV 911  1.024.732.633 

   Cộng số phát sinh  1.024.732.633 1.024.732.633 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                             Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ     Kế toán trƣởng   Giám đốc 

( Ký, họ tên )    ( Ký, họ tên )   ( Ký, họ tên, đóng dấu ) 

(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng) 

 

  

Công tyTNHH TMDV và Thép Phú Hƣng Mẫu số S03a- DNN 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

 ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  60 

2.2.2 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại Công ty 

TNHH Thƣơng Mại Dịch vụ và Thép Phú Hƣng. 

Hoạt động của công ty chủ yếu chú trọng vào dịch vụ vận tải nên Công  ty 

không tham gia vào các hoạt động đầu tƣ chứng khoán, góp vốn liên doanh. 

Doanh thu hoạt dộng tài chính của Công ty chủ yếu phát sinh do tiền lãi nhận 

đƣợc từ các khoản tiền gửi ngân hàng, chi phí tài chính phát sinh do phải trả tiền 

lãi hàng tháng cho khoản vay dài hạn và phí tiền gửi 

 Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo có 

- Các chứng tù khác có liên quan 

 Sổ kế toán sử dụng  

- Sổ cái TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. 

- TK 635 – Chi phí tàichính 

 Quy trình hạch toán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Ghi hàng ngày:  

   Ghi cuối năm: 

 

 

 

 

 

 

Sổ Nhật ký chung 

Sổ cái TK515, TK635 

Bảng cân đối SPS 

 

Báo cáo tài chính 

Sổ phụ ngân hàng, GBN, GBC 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  61 

Ví dụ 1: 

Ngày 25/11 Công ty nhận giấy báo có thông báo lãi tiền gửi ngân hàng 

Vietcombank, số tiền 171.527 đồng bằng chuyển khoản. 

Đinh khoản 

Nợ: TK 112: 171.527 

 Có TK 515: 171.527 

Căn cứ vào Giấy báo Có của ngân hàng Vietcombank (biểu số 2.16).Kế toán ghi 

sổ nhật ký chung (Biểu số 2.19) từ nhật ký chung vào sổ cái (biểu số 2.20). Cuối 

kỳ căn cứ vào các sổ cái tiến hành lập bảng cân đối số phát sinh, báo cáo tài 

chính. 

  



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  62 

Biểu đồ số 2.16. Giáy báo có 01004 

 

Ví dụ 2: 

Ngày 31/12/2016, Công ty trả tiền lãi vay Ngân hàng Vietcombank 

số tiền 1.050.000 tháng 12 năm 2016 

Căn cứ vào Bảng kê tiền lãi vay tháng 12, GBN và các chứng từ khác có liên 

quan nhƣ phiếu chi, kế toán ghi vào sổ kế toán theo định khoản sau: 

Định khoản 

Nợ TK 635:1.050.000 

Có TK 112:1.050.000 

Căn cứ vào Giấy báo Nợ của ngân hàng Vietcombank (biểu số 2.17).bảng kê 

tiền vay ( biểu đồ 2.18) Kế toán ghi sổ nhật ký chung (Biểu số 2.20) từ nhật ký 

chung vào sổ cái 635(biểu số 2.21). Cuối kỳ căn cứ vào các sổ cái tiến hành lập 

bảng cân đối số phát sinh, báo cáo tài chính. 

 

  

VIETCOMBANK 

Chi nhánh: Hải Phòng 

 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày 25/11/2016 

Mã GDV:VXT 

Mã KH: 24512 

Số GD: 01004 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH TMDV VÀ THÉP PHÚ HƢNG 

Mã số thuế: 0201179004 

Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi CÓ tài khoản của quý khách với nội dung sau 

Số tài khoản ghi Có: 00031000.130585 

Số tiền bằng số: 171.527 

Số tiền bằng chữ: Một trăm bảy mƣơi mốt nghìn, năm trăm hai mƣơi bảy đồng 

Nội dung: Lãi tiền gửi tháng 11/2016 

 GIAO DỊCH VIÊN KIỂM SOÁT 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  63 

Biểu đồ số 2.17. Giáy báo có 01305 

 

 

 

Biểu số 2.18. Bảng kê tiền vay 

Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng 

BẢNG KÊ TIỀN LÃI VAY 

          Tháng 12 năm 2016 

Lãi suất ngân hàng thƣơng mại 

 

Ngày tháng 
Phát 

sinh 
Số dƣ nợ 

Thời gian chịu 

lãi 

Số 

ngày 

Lãi 

suất 
Thành tiền 

01/12/2016  84.000.000 01/12/16-> 

31/12/16 

30 1.25% 1.050.00 

   Cộng   1.050.000 

Cộng     1.050.000 

(Một triệu ba trăm năm mƣơi ngàn đồng chẵn.) 

Phòng Tài chính –Kế toán     Người lập  

         (Ký, ghi rõ họtên)                           (Ký, ghi rõ họ tên) 

VIETCOMBANK 

Chi nhánh: Hải Phòng 

 

GIẤY BÁO NỢ 

Ngày 31/12/2016 

Mã GDV:VXT 

Mã KH: 24512 

Số GD: 01305 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH TMDV VÀ THÉP PHÚ HƢNG 

Mã số thuế: 0201179004 

Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi CÓ tài khoản của quý khách với nội dung sau 

Số tài khoản ghi Có: 00031000.130585 

Số tiền bằng số:1.050.000  

Số tiền bằng chữ: Một triệu không  trăm năm mƣơi nghìn đồng. 

Nội dung: Trả lãi tiền vay tháng 12/2016 

GIAO DỊCH VIÊN KIỂM SOÁT 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  64 

Biểu số 2.19. Trích sổ nhật ký chung 

SỔ NHẬT KÍ CHUNG 

Năm 2016 

     Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

 

TKĐ

Ƣ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

… … … … … … …. 

05/10 
HĐ0513121 

– PC0130 
05/10 

Thanh toán cƣớc 

điện thoại 

642 190.453  

133 19.045  

111  209.498 

       

25/11 GBC01004 25/11 

Nhận lãi tiền gửi 

T11 

 

112 171.527  

511  171.527 

… …. … … … … … 

31/12 GB01305 31/12 
Trả lãi tiền vay 

tháng 12/2016 

635 1.050.000 … 

112  1.050.000 

   Tổng cộng  205.208.796.993 205.208.796.993 

Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…. 

Ngày mở sổ:….. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ    Kế toán trƣởng   Giám đốc 

( Ký, họ tên )    ( Ký, họ tên )   ( Ký, họ tên, đóng dấu ) 

( Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng ) 

 

 

 

  

Công tyTNHH TMDV và Thép Phú Hƣng Mẫu số S03a- DNN 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

 ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 
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Biểu số 2.20. Trích sổ cái  

  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

515- Doanh thu hoạt động tài chính 

Năm 2016 

 Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi 

sổ 

Chứng từ 
 

Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số tiền 

SH NT 
 

Nợ 

 

Có 

   Số dƣ đầu kỳ     

… … … …………….. … … … 

… … … … … … … 

25/11 GBC01004 25/12 
Nhận lãi tiền gửi T12 

 
112  171.527 

… … … …………….. … ….. …. 

25/12 GBC01273 25/12 
Nhận lãi tiền gửi T12 

 
112  

181.624 

 

… … … … … … … 

31/12 PKT393 31/12 KCDTBH và CCDV 911 3.754.917  

   Cộng số phát sinh  3.754.917 3.754.917 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                            Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

           Ngƣời ghi sổ   Kế toán trƣởng   Giám đốc 

          ( Ký, họ tên )   ( Ký, họ tên )   ( Ký, họ tên, đóng dấu ) 

       (Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng) 

 

 

  

Công tyTNHH TMDV và Thép Phú Hƣng Mẫu số S03a- DNN 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

 ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 
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Biểu số 2.21. Trích sổ cái 

  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

635- Chi phí hoạt động tài chính 

Năm 2016 

 Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi 

sổ 

Chứng từ 
 

Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số tiền 

SH NT 
 

Nợ 

 

Có 

   Số dƣ đầu kỳ     

… … … …………….. … … … 

… … … … … … … 

31/11 GBN01052 31/11 
Chi phí tiền vay 

tháng12/2016 
112 1.153.000  

… … … …………….. … ….. …. 

31/12 GBN01305 31/12 
Trả lãi tiền vay tháng 

12/2016 
112 1.050.000  

… … … … … … … 

31/12 PKT394 31/12 KCDTBH và CCDV 911 112.865.178  

   Cộng số phát sinh  112.865.178 112.865.178 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                   Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

       Ngƣời ghi sổ   Kế toán trƣởng   Giám đốc 

     ( Ký, họ tên )   ( Ký, họ tên )   ( Ký, họ tên, đóng dấu ) 

(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng) 

 

  

               Công tyTNHH TMDV và Thép Phú Hƣng         Mẫu số S03a- DNN 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

 ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 
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2.2.3 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí khác tại Công ty TNHH  Thƣơng 

Mại Dịch vụ và Thép Phú Hƣng. 

 Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo có 

- Các chứng tù khác có liên quan 

 Sổ kế toán sử dụng  

- Sổ cái TK 711 – Doanh thu khác 

- Sổ cái TK 811 – Chi phí khác. 

Ví dụ 1: 

 Cuối năm kế tóan hạch toán công nợ, Thu đƣợc khoản nợ khó đòi đã xử lý 2 

năm trƣớc 1.055.297  bằng tiền mặt  

Định khoản: 

Nợ TK 111:        1.005.297 

Có TK 711: 1.005.297 

 Kế toán lập phiếu thu số PT0163( biểu đò số 2.22), ghi sổ nhật ký chung ( biểu 

số 2.24), từ sổ nhật ký chung ghi sổ cái TK 711 ( biểu số 2.25) 

Ví dụ 2:  

Ngày 4/12/2016 Chuyển tiền gửi ngân hàng nộp phạt do vi phạm hợp đồng kinh 

tế 2.000.000 VNĐ 

Đinh khoản  

Nợ TK 811: 2.000.000 

Có TK 112: 2.000.000 

Căn cứ giấy báo nợ  01248 ( biểu số 2.23), ghi sổ nhật ký chung ( biểu số 2.24), 

từ sổ nhật ký chung ghi sổ cái TK 811 ( biểu số 2.26) 
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Biểu số 2.22. Phiếu thu số 0163 

 

PHIẾU THU 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Số: PC0163 

        Nợ  111.1.005.297  

         Có  711:1.005.297 

Ngƣời nhận tiền: Phạm Văn Khanh 

Địa chỉ: Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng 

Lý do thu: Thu đƣợc khoản nợ khó đòi 

Số tiền: 1.005.297 

(Viết bằng chữ: Một triệu, không trăm linh năm nghìn, hai trăm chín mƣơi 

bảy đồng 

                               Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Giám đốc 

(Ký, họ tên,  

đóng dấu) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời lập 

phiếu 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời nộp tiền 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên 

  

Công tyTNHH TMDV và Thép Phú Hƣng Mẫu số 02 -TT 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

 ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 
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Biểu số 2.23. Giáy báo nợ  01248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIETCOMBANK 

Chi nhánh: Hải Phòng 

 

GIẤY BÁO NỢ 

Ngày 4/12/2016 

Mã GDV:VXT 

Mã KH: 24512 

Số GD: 01248 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH HAPACO H.P.P 

Mã số thuế: 0201179004 

Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi NỢ tài khoản của quý khách với nội dung 

sau: 

Số tài khoản ghi NỢ: 0031000130585 

Số tiền bằng số: 2.000.000 

Số tiền bằng chữ: Hai triệu đồng. 

Nội dung: Rút tiền  

            GIAO DỊCH VIÊN KIỂM SOÁT 
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Biểu số 2.24. Trích sổ nhật ký chung 

SỔ NHẬT KÍ CHUNG 

                                                                     Năm 2016 

     Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ 
 

Diễn giải 

 

TK

ĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

… … … … … … …. 

05/10 

HĐ05131

21 – 

PC0130 

05/10 
Thanh toán cƣớc 

điện thoại 

642 190.453  

133 19.045  

111  209.498 

       

4/12 
GBN012

48 
4/12 

Rút TGNH thanh 

toán phí vi phạm 

hợp đồng 

 

811 2.000.000  

112  2.000.000 

… …. … … … … … 

31/12 PT0163 31/12 
Thu đƣợc khoản 

phải thu khó đòi 

111 1.005.297 … 

711  1.005.297 

       

   Tổng cộng  205.208.796.993 205.208.796.993 

Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…. 

Ngày mở sổ:….. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ     Kế toán trƣởng                          Giám đốc 
( Ký, họ tên )    ( Ký, họ tên )                ( Ký, họ tên, đóng dấu ) 

         ( Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng ) 

 

 

 

 

 

 

Công tyTNHH TMDV và Thép Phú Hƣng Mẫu số S03a- DNN 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

 ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 
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Biểu số 2.25. Trích sổ cái  

  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

711 – Thu nhập khác 

Năm 2016 

 Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi 

sổ 

Chứng từ 
 

Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số tiền 

SH NT 
 

Nợ 

 

Có 

   Số dƣ đầu kỳ     

31/12 PT0163 25/12 

Thu đƣợc khoản 

phải thu khó đòi 

 

111  1.005.297 

31/12 PKT395 31/12 
KCDTBH và 

CCDV 
911 1.005.297  

   Cộng số phát sinh  1.005.297 1.005.297 

   Số dƣ cuối kỳ    

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

     Ngƣời ghi sổ    Kế toán trƣởng   Giám đốc 

    ( Ký, họ tên )    ( Ký, họ tên )   ( Ký, họ tên, đóng 

dấu ) 

         (Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng) 

 

 

 

 

 

  

Công tyTNHH TMDV và Thép Phú Hƣng Mẫu số S03a- DNN 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

 ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 
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Biểu số 2.26. Trích sổ cái  

  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

811 – Chi phsi khác 

Năm 2016 

 Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi 

sổ 

Chứng từ 
 

Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số tiền 

SH NT 
 

Nợ 

 

Có 

   Số dƣ đầu kỳ     

… … … …………….. … … … 

04/12 GBC01248 04/12 

Rút TGNH thánh 

toán vi phạm hợp 

đồng 

 

112 2.000.000  

… … … … … … … 

31/12 PKT396 31/12 
KCDTBH và 

CCDV 
911  10.312.174 

   
Cộng số phát 

sinh 
 10.312.174 10.312.174 

   Số dƣ cuối kỳ    

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ    Kế toán trƣởng   Giám đốc 

( Ký, họ tên )    ( Ký, họ tên )   ( Ký, họ tên, đóng dấu ) 

(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng) 

 

 

 

  

Công tyTNHH TMDV và Thép Phú Hƣng Mẫu số S03a- DNN 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

 ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  73 

2.2.4 Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh tại công ty TNHh TMDV và Thép Phú Hƣng. 

 Chứng từ sử dụng: 

- Phiếu kế toán 

 Sổ kế toán sử dụng 

- Sổ cái TK 911 

- Sổ cái TK 821 

- Sổ cái TK 421 

 Trình tự hạch toán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để kết chuyển các khoản doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh, kế 

toán tiến hành lập các phiếu kế toán số 393, 394, 395, 396, 397  (Biểu số 2.27, 

2.28,2.29,2.30, 2.31) 

Từ Phiếu kế toán ghi sổ nhật ký chung (Biểu số 2.32) sau đó từ Sổ Nhật ký 

chung phản ánh sổ cái TK 911 (Biểu số 2.33),  

 

 

TK 642 

Cuối kỳ kết chuyển 

Cuối kỳ kết chuyển 

Tk 632 

TK 635 

TK 911 TK 511 

TK 515 

Cuối kỳ kết chuyển 

Cuối kỳ kết chuyển 

Cuối kỳ kết chuyển 

TK 811 

TK 821 

Cuối kỳ kết chuyển 

Cuối kỳ kết chuyển 

Cuối kỳ kết chuyển 

 

TK 711 
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Biểu số 2.27: Phiếu kế toán 

Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng 

Mã số thuế : 0201179004 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số 393 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

STT Diễn giải 
Tài khoản 

Thành tiền 
Nợ Có 

1 Kết chuyển doanh thu bán hàng 511 911 17.930.966.797 

2 
Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính 
515 911 3.754.917 

 Cộng   17.934.721.714 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

 

( Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng) 
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Biểu số 2.28: Phiếu kế toán 

Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng 

Số 10/861 Tôn ĐỨc Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng 

Mã số thuế : 0201179004 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số 394 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

STT Diễn giải 
Tài khoản 

Thành tiền 
Nợ Có 

1 Kết chuyển giá vốn 632 911 16.862.111.758 

2 Kết chuyển chi phí QLDN 642 911 1.024.732.633 

3 Kết chuyển chi phí tài chính 635 911 112.865.178 

 Cộng   17.999.709.569 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

( Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng) 

Biểu số 2.29: Phiếu kế toán 

Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng 

Số 10/861 Tôn ĐỨc Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng 

Mã số thuế : 0201179004 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số 395 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

STT Diễn giải 
Tài khoản 

Thành tiền 
Nợ Có 

1 Kết chuyển thu nhập khác 711 911 1.005.297 

 Cộng   1.005.297 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

( Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng) 
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Biểu số 2.30: Phiếu kế toán 

Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng 

Số 10/861 Tôn ĐỨc Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng 

Mã số thuế : 0201179004 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số 396 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

STT Diễn giải 
Tài khoản 

Thành tiền 
Nợ Có 

1 Kết chuyển chi phí khác 811 911 10.312.174 

 Cộng   10.312.174 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

( Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng) 

Biểu số 2.31: Phiếu kế toán 

Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng 

Số 10/861 Tôn ĐỨc Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng 

Mã số thuế : 0201179004 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số 397 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

STT Diễn giải 
Tài khoản 

Thành tiền 
Nợ Có 

1 Kết chuyển lợi nhuận chƣa phân phối  421 911 74.294.732 

 Cộng   74.294.732 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

( Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng) 
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Biểu số 2.32. Trích sổ nhật ký chung  

  

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2016 

Đơn vị tính: VNĐ 

Ngày 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi sổ 

cái 

STT 

dòng 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E F G 1 2 

   Số trang trƣớc chuyển sang      

   ……………………   …… 
  

………… 

31/12 PKT393 31/12 Kết chuyển doanh thu   511 17.930.966.797  

31/12 PKT393 31/12 Kết chuyển doanh thu   911  17.930.966.797 

31/12 PKT393 31/12 
Kết chuyển doanh thu hoạt 

động tài chính 
  515 3.754.917  

31/12 PKT393 31/12 
Kết chuyển doanh thu hoạt 

động tài chính 
  911  3.754.917 

31/12 PKT394 31/12 Kết chuyển giá vốn   911 16.862.111.758  

31/12 PKT394 31/12 Kết chuyển giá vốn   632  16.862.111.758 

31/12 PKT394 31/12 
Kết chuyển chi phí kinh 

doanh 
  911 1.024.732.633  

31/12 PKT394 31/12 
Kết chuyển chi phí kinh 

doanh 
  642  1.024.732.633 

31/12 PKT394 31/12 
Kết chuyển chi phí tài 

chính 
  911 112.865.178  

31/12 PKT394 31/12 
Kết chuyển chi phí tài 

chính 
  635  112.865.178 

31/12 PKT395 31/12 Kết chuyển thu nhập khác   711 1.005.297  

31/12 PKT395 31/12 Kết chuyển thu nhập khác   911  1.005.297 

31/12 PKT396 31/12 Kết chuyển chi phí khác   911 10.312.174  

31/12 PKT396 31/12 Kết chuyển chi phí khác   811  10.312.174 

31/12 PKT397 31/12 
Kết chuyển lợi nhuận chƣa 

phân phối 
  421 74.294.732  

31/12 PKT377 31/12 
Kết chuyển lợi nhuận chƣa 

phân phối 
  911  74.294.732 

   Cộng chuyển trang sau    205.208.796.993 205.208.796.993 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ    Kế toán trƣởng   Giám đốc 

( Ký, họ tên )    ( Ký, họ tên )   ( Ký, họ tên, đóng dấu ) 

(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng) 

Công tyTNHH TMDV và Thép Phú Hƣng Mẫu số S03a- DNN 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

 ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 
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Biểu số 2.33. Trích sổ cái  

SỔ CÁI 

Năm 2016 

Tên tài khoản: Xác định kết quả kinh doanh 

Số hiệu: 911 

Đơn vị tính: VNĐ 

Ngày, 

tháng  

ghi sổ 

Chứng từ 
 

Diễn giải 

Nhật ký 

chung 
TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 

Số 

trang 

Số TT 

dòng 
Nợ Có 

A B C D 
  

E 1 2 

      - Số dƣ đầu kỳ 
     

      - Số phát sinh trong kỳ 
     

31/12 PKT393  
Kết chuyển doanh thu, bán 

hàng 
  511 

 17.930.966.797 

31/12 PKT393 31/12 
Kết chuyển doanh thu hoạt 

động tài chính 
  515  3.754.917 

31/12 PKT394 31/12 Kết chuyển giá vốn   632 16.862.111.758  

31/12 PKT394 31/12 Kết chuyển chi phí QLDN 
  

642 1.024.732.633 
 

31/12 PKT394 31/12 Kết chuyển chi phí tài chính 
  

635 112.865.178 
 

31/12 PKT395 31/12 Kết chuyển thu nhập khác   711  1.005.297 

31/12 PKT396 31/12 Kết chuyển chi phí khác   811 10.312.174  

31/12 PKT397 31/12 
Kết chuyển lợi nhuận chƣa 

phân phối 
  421  74.294.732 

   Công lũy kế từ đầu năm    18,010,021,743 18,010,021,743 

   Số dƣ cuối kỳ      

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ    Kế toán trƣởng   Giám đốc 

( Ký, họ tên )    ( Ký, họ tên )   ( Ký, họ tên, đóng dấu ) 

(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng) 

 

  

Công tyTNHH TMDV và Thép Phú Hƣng Mẫu số S03a- DNN 

Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

 ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 
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Biểu số 2.34 
Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng 

Địa chỉ: Số 10/861 Tôn Đức Thắng, HB, HP 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

NĂM 2016 
                                                                  Đơn vị tính: VND 

HẠNG  MỤC 
MÃ 

SỐ 

THUYẾT 

MINH 
NĂM NAY NĂM TRUỚC 

1 2 3 4 5 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
01 IV.08 17.930.966.797 12.286.716.849 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 
 

0 0 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) 
10 

 
17.930.966.797 12.286.716.849 

4. Giá vốn hàng bán 11 
 

16.862.111.758 10.642.274.791 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) 
20 

 
1.068.855.039 1.644.442.058 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 
 

3.754.917 5.866.255 

7. Chi phí tài chính 22 
 

112.865.178 0 

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 
 

12.354.362 0 

8. Chi phí quản lí kinh doanh 24 
 

1.024.732.633 1.612.762.716 

9.  Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh {30 = 20 + 21 – 22 – 24} 
30 

 
(64.987.855) 37.545.597 

10. Thu nhập khác 31 
 

1.005.297 0 

11. Chi phí khác 32 
 

10.312.174 0 

12. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40 
 

(9.306.877) 0 

13. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế       

(50 = 30 + 40) 
50 

 
(74.294.732) 37.545.597 

14. Chi phí thuế TNDN 51 
 

0 7.509.119 

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp (60 = 50 – 51 – 52) 
60 

 
0 30.036.478 

   
Lập, ngày 02 tháng 02 năm 2017 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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CHƢƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ THÉP PHÖ HƢNG 

 

3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là những phần 

hành kế toán có ý nghĩa và vài trò quan trọng cong công tác kế toán tại mỗi công ty. 

Vì vậy việc nâng cao công tác quản lý, cung cấp thông tin kịp thời, việc 

hoàn thiện công tác kế toán nói chung cũng nhƣ hoàn thiện kế toán doannh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TMDV VÀ Thép Phú 

Hƣng là rất quan trọng. 

Doanh nghiệp tƣ nhân Dƣơng Hoàng là một doanh nghiệp lâu năm, trong 

quá trình phát triển ban lãnh đạo của công ty đã đi tìm cho mình hƣớng đi phù 

hợp với khả năng để đa dạng sản phẩm. Để có những kết quả nhƣ hiện nay công 

ty đã xây dựng bộ máy quản lý khoa học và chặt chẽ. 

Qua thời gian thực tập tại Công ty, em nhận thấy tổ chức kế toán nói 

chung và tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói 

riêng tại công ty đã đạt đƣợc những kết quả sau: 

- Về công tác quản lý: 

+ Đội ngũ cán bộ, công nhân của công ty chăm chỉ, năng động, ham học hỏi, có trình 

độ đặc biệt là bộ máy lãnh đạo, luôn quan tâm đến các cá nhân trong công ty. 

+ Bộ máy quản lý gọn nhẹ giúp công ty dễ dàng hoạt động, quản lý. 

- Về công tác kế toán 

+ Bộ máy kế toán công ty gọn nhẹ, phân công công việc rõ ràng, mỗi ngƣời phụ 

trách một mảng riêng đảm bảo công việc nhƣng vẫn phối hợp rất ăn ý và chặ 

chẽ. 

+ Các kế toán thƣờng xuyên kiểm tra đối chiểu sổ sách, số liệu để kịp thời theo 

dõi các hoạt động của công ty. 

- Về hệ thông chứng từ, sổ sách 

+ Công ty áp dụng hình thức kế toán: Nhật ký chung , đây là hình thức kế toán 

phổ biến và đơn giản trong việc quản lý nhƣng lại phù hợp với mô hình của 

công ty. 

+ Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thƣờng xuyên giúp kế toán dễ 

dàng quản lý tình hình Nhập- Xuất- Tồn hàng hóa. 
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- Về việc hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty: 

+ Về hạch toán doanh thu: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh về bán hàng đều 

đƣợc ghi nhận đầy đủ và kịp thời đảm bảo chính xác với nguyên tắc ghi nhận 

doanh thu chi phí. 

+ Về hạch toán chi phí: Các chi phí phát sinh nhƣ quản lý kinh doanh đƣợc 

hạch toán đầy đủ và kịp thời 

+ Về hạch toán xác định kết quả kinh doanh: Cuối năm, công ty tiến hành tập 

hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 

3.2. Những tồn tại trong công tác kế toán tại Công ty TNHH TMDV và 

Thép Phú Hƣng 

Ngoài những ƣu điểm kể trên, công tác kế toán bán hàng tại công ty vẫn còn tồn 

tại một số hạn chế. 

Thứ nhất, về hệ thống sổ sách hạch toán doanh thu bán hàng và giá 

vốn hàng bán: Hiện tại, về việc hạch toán doanh thu bán hàng và giá vốn hàng 

bán, kế toán chỉ sử dụng 2 sổ cái TK 511 và sổ cái TK632 mà không sử dụng 

các sổ chi tiết phục vụ cho các tài khoản này. 

Do vậy việc hạch toán doanh thu chƣa thật chi tiết và chƣa phản ánh đƣợc 

doanh thu và gia vốn của từng loại mặt hàng. Điều này sẽ làm cho Ban quản lý 

dễ bị nhầm lẫn, từ đó Ban giám đốc sẽ không đƣa ra đƣợc nhiều định hƣớng và 

các biện pháp kinh tế đúng đắn nhằm cân đối giữa các mặt hàng do Công ty 

cung cấp, nhằm tối đa hoá lợi nhuận.. 

Thứ hai, về việc chƣa xây dựng chính sách về chiết khấu thanh toán 

cho khách hàng mua số lƣợng lớn 

Thứ ba, về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán: 

Hiện nay, việc ghi chép kế toán ở Công ty còn thủ công nên vẫn tồn tại những 

hạn chế nhất định nhƣ mất thời gian, dễ gây nhầm lẫn, sai sót, không hiệu 

quả…chính vì thế mà Báo cáo tài chính của công ty đôi khi chậm trễ về thời 

gian, khi có sai sót thì khó phát hiện ra. 
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3.3. Một số giải pháp nhằm xác định chính xác kết quả từng hoạt độngtại 

Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng. 

3.3.1. Giải pháp 1: Tiến hành mở thêm sổ chi tiết về doanh thu bán hàng và 

giá vốn hàng bán. 

Hiện tại, công ty đang hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực về bán buôn sắt, thép. 

Tuy nhiên công  chƣa mở sổ theo dõi chi tiết doanh thu, chi phí cho từng mặt 

hàng. 

Vì vậy, công ty cũng nên mở sở chi tiết doanh thu bán hàng và sổ chi tiết hàng 

bán theo từng lĩnh vực. 

Tác dụng của việc mở các sổ chi tiết cho các tài khoản 511 và 632: 

+ Giúp phân biệt đƣợc từng loại doanh thu cũng nhƣ giá vốn, điều này giúp 

các nhà quản lý đánh giá đƣợc hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ nào có 

hiệu quả, từ đó có các chính sách, biện pháp nên tăng doanh thu của hàng hoá, 

dịch vụ nào và nên giảm doanh thu của hàng hoá, dịch vụ nào. Từ đó các nhà 

lãnh đạo sẽ mở rộng đầu tƣ máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình cung cấp 

hàng hoá, dịch vụ nhằm thu đƣợc hiệu quả kinh tế cao nhất. 

+ Giúp cho nhà quản lý xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ cho từng loại 

sản phẩm hàng hóa. 

Dƣới đây là hai mẫu sổ chi tiết gồm Sổ chi tiết doanh thu và Sổ chi tiết GVHB 

dùng cho hoạt động buôn bán sắt thép 
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Biểu số 3.1:Sổ chi tiết bán hàng 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Tên sản phẩm: Thép PL6x1500x6000 

Năm 2016 

        Đơn vị tính: Kg 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Doanh thu Các khoản tính trừ 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Thuế 

Khác( 

5212, 

5231) 

A B C D E 1 2 3= 2x1 4 5 

   ….       

17/03 HĐ0000236 17/03 Xuất bán thép PL6x1500x600_ Hải Long 112 5.510,7 11.500 63.373.050 6.337.305  

... … … .. … … … … … … 

25/03 HĐ0000240 25/03 Xuất bán thép PL6x1500x600_Hải Long 112 13.254 11.500 152.421.000 15.242.100  

26/03 HĐ0000241 05/04 Xuất bán thép PL6x1500x600_ Hoàng Kim 131 6.210,2 11.500 71.417.300 7.141.730  

… … … … … … … … …  

12/09 HĐ0000278 12/09 Xuất bán thép PL6x1500x600_IHI 111 1937,5 11.500 22.282.250 2.228.125  

… … … … … … … … …  

   Cộng số phát sinh  389.803,9 11.500 4.482.744.850 448.274.485  

   Doanh thu thuần    4.482.744.850   

   Giá vốn hàng bán    3.575.527.940   

   Lãi gộp        
                                                                                                  Ngày 31 tháng 12 năm 2016  

Ngƣời ghi sổ                              Kế toán trƣởng   Giám đốc 

(Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên, đóng dấu) 

( Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng) 

 Công ty TNHH TMDV Và Thép Phú Hƣng                                                                                             Mẫu số S17 - DNN 

Địa chỉ: Số 10/861, Tôn Đức Thắng,  Hồng Bàng, Hải Phòng                                                       ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 
                                                                              ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 
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Biểu số 3.1:Sổ chi tiết giá vốn 

SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN 

Mặt hàng: Thép tấm PL6x1500x6000 

Năm 2016 

        Đơn vị tính: kg 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK

ĐƢ 

Giá Vốn 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Số lƣợng Đơn giá 

Thành tiền 

… … … … … … …  

17/03 PXK030 17/03 

Xuất bán thép 

PL6x1500x600_ 

Hải Long 

156 

5.350 9.500 50.825.000 

160,7 9.000 1.446.300 

25/03 PXK034 25/12 

Xuất bán thép 

PL6x1500x600_ 

Hải Long 

156 

10.265 9.041 92.805.865 

2989 9.200. 27.498.800 

… … … … … … … … 

   Cộng   389.803,9  3.575.527.940 

   Ghi có TK 632    3.575.527.940 

   Số dƣ cuối kỳ     

 

                                                                                                  Ngày 31 tháng 12 

năm 2016  

Ngƣời ghi sổ                              Kế toán trƣởng   Giám đốc 

(Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên, đóng dấu) 

( Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hưng) 

 

  

Công  

Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7, 

Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 

Mẫu số S03b – DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC) 
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3.2.2. Giải pháp 2: Áp dụng chính sách chiết khấu thƣơng mại, chiết khấu 

thanh toán 

 Hiện nay trên thị trƣờng có rất nhiều công ty buôn bán sắt khác nhau mà 

giá cả lại chênh nhau không nhiều.Điều này cho thấy tính cạnh tranh trên thị 

trƣờng là rất cao, buộc Doanh nghiệp phải có những chính sách bán hàng đúng 

đắn, thích hợp nhằm thu hút khách hàng cũng nhƣ nâng cao tính cạnh tranh trên 

thị trƣờng. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH TMDV và Thép Phú 

Hƣng  em nhận thấy rằng công ty chƣa có những chính sách bán hàng nhƣ chiết 

khấu thƣơng mại và chiết khấu thanh toán vì vậy công ty nên đƣa vào nhằm thu 

hút khách hàng. 

Chiết khấu thƣơng mại 

Công ty nên áp dụng chính sách chiết khấu thƣơng mại sẽ giúp kích thích 

đƣợc việc khách hàng mua với số lƣợng lớn làm tăng khả năng tiêu thụ hàng. 

Chính sách chiết khấu thƣơng mại tại công ty có thể thực hiện theo cách sau:  

- Công ty có thể tham khảo chính sách chiết khấu thƣơng mại của doanh 

nghiệp cùng ngành.  

- Chính sách chiết khấu thƣơng mại đƣợc xây dựng dựa theo chiến lƣợc 

kinh doanh từng thời kỳ của doanh nghiệp.  

Quy định khi hạch toán chiết khấu thƣơng mại  

- Trƣờng hợp ngƣời mua hàng nhiều lần mới đƣợc hƣởng chiết khấu thì 

khoản chiết khấu thƣơng mại này đƣợc ghi giảm trừ vào giá bán trên Hóa đơn 

GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng lần cuối. Khoản chiết khấu này không đƣợc 

hoạch toán vào TK 5211. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết 

khấu thƣơng mại.  

- Trƣờng hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng hoặc khi số chiết khấu 

thƣơng mại ngƣời mua đƣợc hƣởng lớn hơn số tiền bán hàng ghi trên hóa đơn lần 

cuối cùng thì phải chi chiết khấu thƣơng mại cho ngƣời mua chiết khấu thƣơng 

mại ghi ngoài hóa đơn. Khoản chiết khấu thƣơng mại này đƣợc hoạch toán vào 

TK 5211. 

Phƣơng pháp hạch toán  

Tài khoản sử dụng: TK 5211 - Chiết khấu thƣơng mại 

 Phản ánh số chiết khấu thƣơng mại thực tế phát sinh trong kỳ kế toán ghi:  

Nợ TK 5211 – Chiết khấu thƣơng mại (Số tiền đã trừ thuế GTGT phải nộp)  

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp  

       Có TK 111,112, 131  
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Cuối tháng kết chuyển số tiền chiết khấu thƣơng mại đã chấp nhận cho 

ngƣời mua sang TK 511 để xác định doanh thu thuần.  

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

      Có TK 5211 – Chiết khấu thƣơng mại  

Nội dung hƣởng chiết khấu Số % đƣợc hƣởng 

>=10.000 kg 1% 

15.000 đến 20.000 kg 2% 

>=20.000 kg 3% 

Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng nên áp dụng chiết khấu thƣơng mại 

với khách hàng mua hàng nhiều lần trong 1 tháng. 

Ví dụ 1:  

Trong tháng 3/2016 có phát sinh bán hàng cho Công ty TNHH MTV đóng và 

sửa chữa tàu Hải Long nhƣ sau: 

Ngày 17/03, bán 5.510,7 kg  Thép tấm PL6x1500x6000 cho công ty  

TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Long  theo HĐ số 0000236  ngày 

17/03/2016 , đơn giá 11.500 VNĐ/1kg  ( chƣa VAT 10%), đã thanh toán bằng 

chuyển khoản 

Ngày 25/03, bán 13.254 kg  Thép tấm PL6x1500x6000 cho công ty  

TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Long  theo HĐ số 0000240  ngày 

25/03/2016 , đơn giá 11.500 VNĐ/1kg  ( chƣa VAT 10%), đã thanh toán bằng 

chuyển khoản. 

Vì vậy trong tháng 3/2016 công ty  TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu 

Hải Long đã mua 18.764,7 kg Thép tấm PL6x1500x6000.  

Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng khi viets hóa đơn xuất bán ngày 

25/03 sẽ trừ phần chiết khấu thƣơng mại 2%  

Tổng số tiền chiết khấu là: 18.764,7 x 11.500 x 2% = 4.315.881 

Định khoản: 

Nợ 112: 162.915.631 

      Có 511: 148.105.119 

      Có 3331: 14.810.512 
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Biểu số 3.3 HĐ GTGT  

HÓA ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 3: Nội bộ 

Ngày 25 tháng 03 năm 2016 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/13P 

Số: 0000240 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH TMDV VÀ THÉP PHÚ HƢNG  

Mã sô thuế: 0201179004 

Địa chỉ: Số 10/861 Tôn Đức Thắng, Phƣờng Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

Số tài khoản: 0031000.130585 tại ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Chi Nhánh Hải Phòng 

(Vietcombank) 

 

Đơn vị mua hàng: công ty TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Long 

Mã số thuế: 0200109519 

Địa chỉ: Số 108 Phan Đình Phƣng, Phƣờng Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

Hình thức thanh toán: ....CK..............Số tài khoản.............................. 

 

STT Tên hàng hóa ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 Thép tấm 

PL6x1500x6000 

Kg 13.254 11.500 100.421.000 

2 Chiết khấu thƣơng mại 

đƣợc hƣởng 

 18.764,7 230 
4.315.881 

                                      Cộng tiền hàng 148.105.119 

Thuế GTGT :10%                  Tiền thuế GTGT                                                               14.810.512 

                                                 Tổng tiền thanh toán                                                     162.915.631 

Số tiền bằng chữ: Một trăm sáu mƣơi hai triệu, chín trăm mƣời lắm nghìn, sáu trăm ba mƣơi mốt 

đồng. 

Ngƣời mua hàng 

(Đã ký) 

Ngƣời bán hàng 

(Đã ký) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Đã ký) 

 

 

 

 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Đặng Thị Lan Hƣơng - QT1703K  88 

3.3.3 Giải pháp 2: Doanh nghiệp nên áp dụng phần mềm kế toán. 

Trong nền kinh tế thị trƣờng càng ngày càng phát triển thì quy mô của các 

doanh nghiệp ngày càng mở rộng, tính chất hoạt động ngày càng phát triển 

khiến nhu cầu nhận và xử lý thông tin cũng trở nên khó khăn, phức tạp nên áp 

dụng phần mềm kế toán để tiết kiệm thời gian, công sức. 

Phần mềm kế toán sẽ giúp doanh nghiệp ghi lại và xử lý các nghiệp vụ kế 

toán một cách dễ dàng và nhanh chóng. Với một công ty liên tục phát triển sẽ 

làm cho một số bộ phận trong công ty không kịp thời xử  lý các nghiệp vụ phát 

sinh và số liệu cũng không đƣợc liên kết kịp thời. Vì vậy giải pháp tối ƣu nhất là 

các doanh nghiệp cần sử dụng phần mềm kế toán để kịp thời ứng phó với tình 

hình trên. 

Những lý do nên chọn phần mềm kế toán theo yêu cầu đặc thù từng Doanh 

nghiệp. Để giúp doanh nghiệp quản lý tốt về kế toán và hoạt động kinh doanh 

một cách trơn tru nên việc ứng dụng phần mềm kế toán theo đặc thù của Doanh 

nghiệp là rất cần thiết. Những đơn vị viết phần mềm kế toán theo yêu cầu có 

chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kế toán, sổ sách kế toán, và 

các báo cáo nội bộ. 

Hiện nay trên thị trƣờng có rất nhiều phần mềm kế toán nhƣ : MISA 

SME.NET2017, FAST,DMA,ASOFT,METADATA, G9,… 

Những lợi ích mang lại từ phần mềm viết theo yêu cầu: 

- Tiết kiệm thời gian. 

- Phân tích dữ liệu tài chính và tổng hợp rất chính xác. 

- Kiểm tra tốt tình hình tài chính công ty. 

- Phân tích và những rủi ro tiềm ẩn cho Ban Giám Đốc. 

- Tiết kiệm chi phí. 

- Tối ƣu quy trình quản lý doanh nghiệp. 

- Giúp Ban Giám Đốc ra quyết định chiến lƣợc kinh doanh nhanh chóng, chính 

xác. 

Ngoài ra, phần mềm kế toán theo yêu cầu còn hỗ trợ rất tốt cho các 

phòng ban nhƣ: 

- Sổ sách kế toán / nhật ký chung. 

- Dịch vụ trả lƣơng. 

- Thuế thu nhập. 

- Chuẩn bị khai thuế. 

- Giải pháp kế toán đƣợc chứng nhận. 
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- Kế toán tổng hợp và sổ sách kế toán. 

- Chuẩn bị các báo cáo tài chính. 

- Dịch vụ biên chế. 

- Thu nợ. 

- Xử lý tiền mặt và hoạt động ngân hàng. 

- Dự báo tiền mặt. 

- Thanh toán nợ. 

Công ty có thể tham khảo phần mềm MISA SME.NET là phần mềm kế toán 

dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: 

Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, Tài sản cố 

định, Công cụ dụng cụ, Tiền lƣơng, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng 

hợp.  

MISA SME.NET phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực: 

Thƣơng mại; Dịch vụ; Xây lắp; Sản xuất. 

Đối với lĩnh vực Thƣơng mại, dịch vụ: MISA SME.NET giúp doanh nghiệp 

theo dõi tốt các khoản doanh thu, chi phí, công nợ và tự động tính lợi nhuận theo 

từng phòng ban/ bộ phận, giúp lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng đánh giá đƣợc 

hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận.  

Giá bán của phần mềm MISA SME.NET 2017 gói Enterprise với đầy đủ 16 

phân hệ (Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, 

Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lƣơng, Giá thành, 

Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp) hiện nay là: 12.950.000 đồng. 
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Dƣới đây là hình ảnh giao diện phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017:

 

3.4. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh 

thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TMDV và Thép Phú 

Hƣng  

Ban lãnh đạo công ty phải kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ công tác kế toán, bên 

cạnh đó đội ngũ cán bộ kế tians phải là ngƣời có đạo đức nghề nghiệp. 

Công ty phải có khả năng tài chính và đầu tƣ máy móc thiết bị khoa học công 

nghệ phục vụ công tác kế toán. 

Tổ chức công tác kế toán tài chính phải tuân thủ pháp luật, phù hợp với đặc 

điểm sản xuất kinh doanh và quy mô của doanh nghiệp 

Phân công trách nhiệm giữa các cán bộ, nhân viên kế toán một cách hợp lý, 

doanh nghiệp cần tạo mối quan hệ bền vững với khách hàng. Đây là yếu tố 

quyết định sự bình ổn doanh thu trong doanh nghiệp. 
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KẾT LUẬN 

 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có một ý nghĩ 

hết sức quan trọng trong doanh nghiệp và quyết định sự tồn tại của doanh 

nghiệp. Qua việc hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

mà ngƣời quản lý có thể xác định đƣợc doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có 

hiệu quả hay không. Để từ đó có thể đƣa ra các chiến lƣợc phù hợp giúp đẩy 

mạnh sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.Đồng thời việc hạch toán này còn 

giúp cho các nhà đầu tƣ tìm hiểu về tình hình hoạt động tại doanh nghiệp và 

quyết định có nên đầu tƣ tại doanh nghiệp không. 

Sau 2 tháng thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Phú Đức 

Quang, giúp em nêu đƣợc các vấn đề nhận thức về kế toán doanh thu, kế toán 

chi phí quản lý và xác định kết quả kinh doanh của và phản ánh đƣợc tình hình 

số liệu công tác hạch toán kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh 

doanh của công ty. Và đƣa ra đƣợc những ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 

Do thời gian thực tập có hạn, nhận thức về bản thân còn hạn chế nên khóa 

luận của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em mong nhận đƣợc 

sự chỉ bảo, ý kiến đóng góp từ phía thầy cô, nhà trƣờng, ban giám đốc và phòng 

kế toán tại công ty để bài khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo - Thạc sĩ Trần Thị Thanh Thảo, các 

thầy cô trong khoa Quản trị kinh doanh và các anh (chị) trong phòng kế toán tại 

Công ty TNHH TMDV và Thép Phú Hƣng đã giúp em hoàn thành bài khóa luận 

tốt nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


